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Sự hiểu biết về trình độ và khả năng chuyên môn là điều không thể thiếu của mỗi ngƣời. 

Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào việc học lí thuyết ở nhà trƣờng mà không thể ứng dụng 

vào thực tế cuộc sống thì là một sự phí phạm lớn. 

Qua thời gian thực tập tại Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa em có thể phần nào hoàn thiện 

hơn những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành mà hàng ngày em chỉ đƣợc học trên 

sách vở. Việc hoàn thành báo cáo này là một trong những kết quả mà em đã thực hiện  

trong suốt thời gian thực tập tại Công ty. 

Từ đáy lòng, em cũng xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến: 

Quý thầy cô Trƣờng Đại Học Công Nghệ TP HCM đã truyền đạt kiến thức nền tảng cơ 

sở, kiến thức chuyên sâu về Kế Toán và kinh nghiệm thực tiễn quý báu và hữu ích cho cá 

nhân em trong thời gian thực tập và cả sau này. 

Thạc sĩ Thái Trần Vân Hạnh đã hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ em trong việc chọn hƣớng đề tài 

và hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp, 

Ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Bà Rịa đã tiếp nhận em và tạo điều kiện 

thuận lợi cho em tiếp cận với công việc thực tế và các anh chị ở phòng Tài Chính - Kế 

Toán, đặc biệt là cô Trần Thị Bảo Xuân_ Kế toán trƣởng công ty đã nhiệt tình hƣớng dẫn, 

cung cấp thông tin, dữ liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu, giúp em hoàn thành tốt bài 

khóa luận tốt nghiệp đúng thời gian và quy định. 

Cuối cùng em xin kính chúc thầy cô và các cô, chú, anh, chị tại công ty luôn khoẻ mạnh 

và thành công trong công việc. Kính chúc công ty kinh doanh ngày càng đạt hiệu quả 

cao. 

                                                                                    TP Hồ Chí Minh, ngày…./…./2015 

 

                 Sinh viên thực hiện 

 

               

                                                                                              Phạm Thị Phƣơng Kiều  
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LỜI MỞ ĐẦU 

Lý do chọn đề tài 

Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trƣởng khá cao và phát 

triển tƣơng đối toàn diện. Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế có 

những bƣớc tiến mới, đặc biệt kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thƣơng 

mại Thế giới WTO vào tháng 11/2006. Sự kiện trọng đại này đã mang đến cho Việt Nam 

cơ hội mở rộng giao thƣơng, nhƣng đồng thời cũng tạo ra thách thức lớn đối với các 

doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

Để tăng sức cạnh tranh, tiếp tục tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải quan tâm đến 

việc hoạch định và kiểm soát chi phí bởi vì lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít, chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp của những chi phí đã bỏ ra. Đối với doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm rất quan trọng vì đó là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để 

đánh giá hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để 

kiểm soát tốt các khoản chi phí, từ đó hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, 

tạo điều kiện nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của việc kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp, em đã chọn 

đề tài “KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐIỆN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA THÁNG 12/2014”  để thực hiện 

khóa luận tốt nghiệp của mình. 

Mục đích nghiên cứu: 

Tìm hiểu sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn trong cách tính và hạch toán tại đơn vị. 

Đề xuất, đóng góp các biện pháp trong công tác quản lý chi phí sản xuất 

Phạm vi nghiên cứu:  

Tìm hiểu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm điện tại công ty 

CP Nhiệt Điện Bà Rịa tháng 12/2014 

Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: 

+ Dữ liệu sơ cấp: tìm hiểu về kế toán chi phí và phƣơng pháp tính giá thành. 

+ Dữ liệu thứ cấp: Thu thập số liệu thực tế từ phòng kế toán 

Kết cấu đề tài:  

Báo cáo tốt nghiệp gồm có 3 chƣơng: 

CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 

PHẨM 

CHƢƠNG 2 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐIỆN 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA NĂM 2014 

CHƢƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 
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CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT- TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM 

1.1 Những nội dung cơ bản về Chi phí sản xuất & Tính giá thành sản phẩm: 

1.1.1 Chi phí sản xuất : 

1.1.1.1 Khái niệm : 

Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền mặt của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao 

động vật hóa và các chi phí khác mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành hoạt động sản 

xuất trong một thời kỳ. 

1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: 

Chi phí sản xuất bao gồm nhiều khoản chi phí nội dung, công dụng và mục đích sử dụng 

khác nhau. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý và hạch toán cần phải phân loại chi 

phí sản xuất theo tiêu thức phù hợp mà phổ biến nhất là: Phân loại chi phí sản xuẩt theo 

chức năng hoạt động: 

Đây là cách phân loại rõ ràng và chi tiết. Cách phân loại này căn cứ vào chức năng hoạt 

động mà chi phí phát sinh để phân loại. Toàn bộ chi phí phí phát sinh đƣợc phân thành 3 

loại nhƣ sau: 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

- Là tất cả chi phí gồm nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu đƣợc sử 

dụng trực tiếp cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc hạch toán trực tiếp vào đối tƣợng chịu chi phí. 

Tuy nhiên, khi nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc sử dụng cho nhiều loại sản phẩm mà không 

mà không thể xác định đƣợc mức tiêu hao thực tế cho từng loại sản phẩm ( hoặc đối 

tƣợng chịu chi phí) thì kế toán phải tiến hành phân bổ theo tiêu thức thích hợp.  

Chi phí nhân công trực tiếp: 

- Là tất cả chi phí có liên quan tới bộ phận lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm nhƣ tiền 

lƣơng, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lƣơng nhƣ BHXH, BHYT, 

KPCĐ vào chi chí theo qui định. 

- Chi phí nhân công trực tiếp đƣợc hạch toán trực tiếp vào đối tƣợng chịu chi phí. Cũng 

nhƣ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, khi chi phí nhân công trực tiếp liên quan tới nhiều 

đối tƣợng và không thể xác định trực tiếp mức tiêu hao cho từng đối tƣợng thì phải tiến 

hành phân bổ theo những tiêu thức thích hợp. 

Chi phí sản xuất chung: 

-Là chi phí phục vụ và quản lý sản xuất gắn liền với từng phân xƣởng sản xuất, là loại chi 

phí tổng hợp gồm: chi phí nhân viên phân xƣởng, chi phí vật liệu và dụng cụ sản xuất của 

phân xƣởng , chi phí khấu hao TSCĐ ở phân xƣởng…. 

-Chi phí này đƣợc tập hợp theo từng phân xƣởng sản xuất hoặc bộ phận sản xuất kinh 

doanh, hàng tháng vào cuối mỗi tháng tiến hàng phân bổ và kết chuyển cho các đối tƣợng 

hạch toán chi phí. 
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- Chi phí sản xuất chung  có 4 đặc điểm: 

  + Gồm nhiều khoản mục khác nhau 

  + Các khoản mục chi phí thuộc chi phí sản xuất chung đều có tính chất gián tiếp đối với 

từng đơn vị sản phẩm nên không thể tính thẳng vào sản phẩm dịch vụ phục vụ. 

  + Chi phí sản xuất chung gồm cả biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp. 

  + Do có nhiều khoản mục chi phí nên chúng đƣợc nhiều bộ phận khác nhau quản lý và 

rất khó kiểm soát. 

-Chi phí sản xuất chung cũng đƣợc tính vào giá thành sản phẩm. Do đặc điểm của nó 

không thể tính trực tiếp vào sản phẩm nên chúng đƣợc tính vào sản phẩm thông qua việc 

phân bổ theo tiêu thức qua công thực sau: 

 

 

 

 

 

-Để tiến hành phân bổ, có thể sử dụng tiêu thức: chi phí nhân công trực tiếp, chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí trực tiếp ( gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi 

phí nhân công trực tiếp), số giờ máy chạy, đơn vị nhiên liệu tiêu hao….. 

 -Tuy nhiên trong thực tế có hai tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung đƣợc sử dụng 

chủ yếu nhất là: 

  + Chi phí nhân công trực tiếp. 

  + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu chính. 

1.1.1.3 Ý nghĩa: 

Chi phí sản xuất chiếm một vị trí quan trọng và có quan hệ với nhiều vấn đề khác nhau 

của một doanh nghiệp cũng nhƣ của xã hội. Chi phí sản xuất không chi là mối quan tâm 

của doanh nghiệp, của nhà sản xuất mà còn là mối quan tâm của ngƣời tiêu dùng và của 

xã hội. Giảm chi phí sản xuất làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh 

của hàng hóa, đồng thời cũng làm tăng lợi ích cho ngƣời tiêu dùng. 

1.1.2 Giá thành sản phẩm: 

1.1.2.1 Khái niệm : 

Giá thành sản phẩm là chi phí sản xuất tính cho một khối lƣợng sản phẩm, dịch vụ hoàn 

thành nhất định 

1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm: 

Trong doanh nghiệp sản xuất, giá thành đƣợc chia thành 3 loại: 

Giá thành định mức: 

 Là giá thành sản phẩm đƣợc xây dựng trên tiêu chuẩn định mức của chi phí sản xuất (chi 

phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung). 

Mức phân bổ 

CPSX cho 

từng đối 

tƣợng 

Số đơn vị của 

từng đối tƣợng 

tính theo tiêu 

thức đƣợc chọn 

= x 
CPSX thực tế trong kỳ 

 

Tổng số đơn vị của các đối tƣợng 

phân bổ tính theo tiêu thức đƣợc 

chọn 
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Giá thành kế hoạch (giá thành dự toán): 

Là giá thành sản phẩm đƣợc tính trên cơ sở tiêu chuẩn chi phí định mức nhƣng có điều 

chỉnh theo năng lực hoạt động trong kỳ kế hoạch. 

Giá thành thực tế: 

Là giá thành sản phẩm đƣợc tính dựa trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh. Giá thành định 

mức và giá thành kế hoạch thƣờng đƣợc lập trƣớc khi sản xuất, còn giá thành thực tế chỉ 

có đƣợc sau quá trình sản xuất. Do đó, doanh nghiệp luôn thực hiện công tác kế toán chi 

phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm song song với các kỹ thuật để có đƣợc giá thành 

định mức, giá thành kế hoạch sau đó điều chỉnh về giá thành thực tế. 

1.1.2.3  Ý nghĩa: 

Giá thành sản phẩm có ý nghĩa nhƣ thƣớc đo mức chi phí sản xuất sản phẩm của doanh 

nghiệp, là căn cứ để ƣớc định hiệu quả hoạt động sản suất cũng nhƣ kinh doanh. Giá 

thành là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp xây dựng giá bán đối với sản phẩm đƣợc sản 

xuất. 

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 

Giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thƣờng có cùng bản chất kinh tế là hao phí 

lao động sống và lao động vật hóa nhƣng lại khác nhau về thời kỳ, phạm vi, giới hạn. 

Kế toán chi phí sản xuất chính xác làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm hoàn thành. Bản 

chất của giá thành là chi phí, chi phí có mục đích, chi phí đƣợc sắp xếp theo yêu cầu của 

nhà quản lý. Qua việc tính giá thành sản phẩm để kiểm tra việc thực hiện định mức tiêu 

hao của chi phí sản xuất. 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cùng hƣớng đến mục tiêu: tiết kiệm 

chi phí và tăng cƣờng đƣợc lợi nhuận. 

1.2 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất-tính giá thành sản phẩm: 

1.2.1 Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất: 

Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi và giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất 

theo các phạm vi và giới hạn nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát chi phí và yêu cầu 

tính giá thành. 

Xác định đối tƣợng chi phí sản xuất là khâu đầu tiên trong việc tổ chức kế toán chi phí 

sản xuất. Thực chất của việc xác định đối tƣợng chi phí sản xuất là xác định nơi gây ra 

chi phí ( phân xƣởng, bộ phận sản xuất…), hoặc đối tƣợng chi phí ( sản phẩm, đơn đặt 

hàng…). Nhƣ vậy, xác định đối tƣợng chi phí một cách khoa học, hợp lý là cơ sở để tổ 

chức kế toán chi phí sản xuất, từ việc tổ chức, hạch toán ban đầu để tổ chức tổng hợp số 

liệu, ghi chép trên tài khoản, sổ chi tiết. Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có 

thể phát sinh ở nhiều điểm khác nhau liên quan đến việc sản xuất, chế tạo các loại sản 

phẩm, lao vụ khác. Các nhà quản trị doanh nghiệp cần biết đƣợc các chi phí đó phát sinh 



5 

 

ở đâu, dùng vào việc sản xuất sản phẩm nào. Đó chính là đối tƣợng tập hợp chi phí sản 

xuất. 

1.2.2 Đối tƣợng tính giá thành và kỳ tính giá thành: 

Đối tƣợng tính giá thành sản phẩm là khối lƣợng sản phẩm dịch vụ hoàn thành nhất định 

mà doanh nghiệp cần tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm. 

Kỳ tính giá thành là khoảng thời gian cần thiết phải tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất 

để tính tổng giá thành và giá thành đơn vị đại lƣợng, kết quả hoàn thành ( thông thƣờng 

kỳ tính giá thành đƣợc chọn trùng với kỳ báo cáo kế toán: tháng, quý, năm…)  

1.2.3 Mối quan hệ giữa đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính 

giá thành sản phẩm : 

Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành giống nhau về bản chất, 

đều là những phạm vi, giới hạn nhất định để tập hợp chi phí sản xuất và cùng phục vụ 

cho công tác quản lý, phân tích, kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm. Giữa chúng có mối 

quan hệ chặt chẽ, việc xác định hợp lý đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất là tiền đề, điều 

kiện để tính giá thành theo các đối tƣợng tính giá thành trong doanh nghiệp. 

Trong thực tế, một đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất có thể trùng với một đối tƣợng tính 

giá thành sản phẩm hoặc một đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất bao gồm nhiều 

đối tƣợng tính giá thành sản phẩm và ngƣợc lại. 

Mối quan hệ giữa đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất và đối tƣợng tính giá thành sản 

phẩm ở một doanh nghiệp cụ thể sẽ quyết định việc lựa chọn phƣơng pháp tính và kỹ 

thuật tính giá thành của doanh nghiệp đó. 

Trên thực tế, khi xem xét các loại bán thành phẩm tự chế, các bộ phận, một chi tiết sản 

phẩm có là đối tƣợng tính giá thành hay không cần phải cân nhắc đến các mặt :chu kỳ sản 

xuất sản phẩm dài hay ngắn, bán thành phẩm tự chế có phải là hang hóa hay không để 

xác định cho phù hợp.  

1.3 Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất: 

1.3.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất trong doanh nghiệp: 

Tùy theo từng loại chi phí và điều kiện cụ thể, kế toán có thể vận dụng phƣơng pháp tập 

hợp chi phí sản xuất thích hợp. Có 2 phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất: 

Phƣơng pháp trực tiếp: Phƣơng pháp này áp dụng trong trƣờng hợp chi phí sản xuất 

phát sinh có liên quan trực tiếp đến từng đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất riêng biệt. Do 

đó, có thể căn cứ vào chứng từ ban đầu để hạch toán trực tiếp cho từng đối tƣợng riêng 

biệt. 

Phƣơng pháp gián tiếp: Phƣơng pháp này áp dụng trong trƣờng hợp chi phí sản xuất 

phát sinh có liên quan đến nhiều đối tƣợng kế toán chi phí, không tổ chức ghi chép riêng 

cho từng đối tƣợng đƣợc. Nhu vậy, phải tập hợp chung cho nhiều đối tƣợng, sau đó lựa 
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chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tƣợng kế 

toán chi phí 

1.3.1.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Chi phí nguyên vật liệu là toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên 

liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng để sản xuất sản phẩm phần lớn là chi phí trực 

tiếp nên đƣợc tập hợp trực tiếp cho từng đối tƣợng liên quan, căn cứ vào chứng từ xuất 

kho vật liệu và báo cáo sử dụng vật liệu ở nơi sản xuất. 

Trƣờng hợp cần phân bổ thì phân bổ theo phƣơng pháp gián tiếp. 

Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu kế toán sử dụng Tài khoản 621- Chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp. 

Khi tính toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cần phân bổ phần nguyên vật liệu chƣa sử 

dụng hết, phần giá trị phế liệu thu hồi (nếu có), phần chi phí thực tế là: 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: SƠ ĐỒ THỰC HIỆN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo Kế toán tài chính-NXB Kinh tế TP.HCM) 

1.3.1.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí Nhân công trực tiếp:  

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất 

sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ gồm: tiền lƣơng chính, tiền lƣơng 

phụ, các khoản phụ cấp, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo số tiền lƣơng của công 

nhân sản xuất. 

TK 152 

TK 154 

TK 152 

 

TK 111, 112, 331 

Xuất kho sử dụng 

Giá trị NVLTT 
K/c CPNVL trực tiếp để 

 

tính giá thành sản phẩm 

TK 621 

Vật liệu sử dụng không 

 

hết  cuối kỳ nhập lại kho 

 

Chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp 

trong kỳ 

Chi phí nguyên vật 

liệu sử dụng trong kỳ 

Trị giá 

NVL còn 

lại cuối kỳ 

Trị giá phế 

liệu thu hồi = - - 
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Số tiền lƣơng phải trả cho công nhân sản xuất, đối tƣợng lao động khác thể hiện trên 

bảng tính và thanh toán lƣơng, tổng hợp, phân bổ cho các đối tƣợng kế toán chi phí sản 

xuất trên bảng phân bổ tiền lƣơng. 

Các khoản trích theo lƣơng (BHXH, BHYT, KPCĐ) tính vào chi phí nhân công trực tiếp 

theo qui định hiện hành. 

Để kế toán chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng Tài khoản 622- Chi phí nhân 

công  trực tiếp. 

Sơ đồ 1.2: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo Kế toán tài chính-NXB Kinh tế TP.HCM) 

1.3.1.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí cần thiết khác phục vụ cho quá trình sản 

xuất sản phẩm ở các phân xƣởng, bộ phận sản xuất. Chi phí sản xuất chung gồm: chi phí 

nhân viên phân xƣởng, chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao TSCĐ, 

chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền dùng ở phân xƣởng, 

Phần chi phí sản xuất chung cố định đƣợc tính vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản 

phẩm theo mức công suất bình thƣờng, nếu mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn 

công suất bình thƣờng thì vẫn phải tính cho dơn vị sản phẩm theo mức công suất bình 

thƣờng. Phần chi phí sản xuất chung cố định phân bổ còn thừa đƣợc ghi nhận vào chi phí 

sản xuất kinh doanh trong kỳ. 

Nếu phân xƣởng sản xuất ra 2 loại sản phẩm trở lên và tổ chức theo dõi chi phí sản xuất 

cho từng loại sản phẩm ( đối tƣợng hạch toán chi phí là từng loại sản phẩm ) thì chi phí 

sản xuất chung phải đƣợc phân bổ cho từng loại sản phẩm để kết chuyển vào chí sản xuất 

sản phẩm. Các tiêu thức phân bổ có thể: tỷ lệ tiền lƣơng công nhân trực tiếp, tỷ lệ với 

nguyên vật liệu trực tiếp, số giờ máy chạy… 

 

Các khoản đƣợc chi  

 

trực tiếp bằng tiền 

TK 111,141 
 

 

 

K/c chi phí nhân 

  

công trực tiếp 

 

Tiền lƣơng phải trả công  

 

nhân trực tiếp sản xuất 

  Trích tiền lƣơng nghỉ phép  

 

của công nhân trực tiếp 

    Các khoản trích theo lƣơng 
 

 

TK 334 

TK 338 

TK 335 

TK 622 TK 154 
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Sơ đồ 1.3: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo Kế toán tài chính-NXB kinh tế TP.HCM) 

1.3.1.4 Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiêp̣ 

1.3.1.4.1 Kế toán chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên: 

Sau khi  đã hạch toán và phân bổ các loại chi phí sản xuất, cuối cùng các chi phí đó phải 

đƣợc tổng hợp lại để tính giá thành sản phẩm. 

 

TK 334, 338 

Lƣơng và các khoản trích 

  

theo lƣơng nhân viên PX 

TK 152, 153 

Chi phí vật liệu,CCDC 

 

TK 142, 242, 335 

Chi phí phân bổ dần 

 

   Chi phí trả trƣớc 

 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

 

 

TK 111, 112, 141, 331 

Thuế GTGT đầu vào 

không đƣợc 

 

khấu trừ nếu đƣợc tính 

vào CPSXC 

 

 

 

Chi phí dịch vụ khác bằng tiền 

 

 

 

 

 

 

 

TK 133 

TK 111, 152, 338 

Khoản làm giảm 

 

CPSXC 

TK  632 

CPSXC không đƣợc  

 

phân bổ 

TK 154 (631) 

Kết chuyển CPSXC 

 

TK 627 
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Tài khoản đƣợc sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất là TK 154 – Chi phí sản xuất kinh 

doanh dở dang. 

Tài khoản 154 đƣợc mở chi tiết theo từng nơi phát sinh chi phí hay từng loại sản phẩm 

của các bộ phận sản xuất. 

 

Sơ đồ 1.4: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CPSX THEO PP KÊ KHAI THƢỜNG 

XUYÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo Kế toán tài chính-NXB Kinh tế TP.HCM) 

1.3.1.4.2 Kế toán chi phí sản xuất theo phƣơng pháp kiểm kê điṇh kỳ: 

Để tổng hợp chi phí sản xuất trong trƣờng hợp doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp kiểm 

kê định kỳ, kế toán sử dụng TK 631- Giá thành sản xuất. 

Tài khoản 631 cuối kỳ không có số dƣ và đƣợc chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí, 

theo loại sản phẩm và bộ phận sản xuất. 

 

 

TK 627 

TK 622 

TK 621 TK154 TK 155 

TK157 

TK 632 

Chi phí nhân 

 

công trực tiếp 

Chi phí sản 

 

xuất chung 

 

Chi phí NVL 

 

trực tiếp 

Giá thành sản 

 

phẩm nhập kho 

Giá thành sản 

 

phẩm gửi bán 

Giá thành sản phẩm  

 

hoàn thành tiêu thụ 
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Sơ dồ 1.5: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP CPSX THEO PP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo Kế toán tài chính-NXB Kinh tế TP.HCM) 

1.3.2 Đánh Giá Sản Phẩm Dở Dang Cuối Kỳ: 

1.3.2.1 Sản phẩm dở dang cuối kỳ : 

Sản phẩm dở dang là sản phẩm chƣa hoàn thành,còn đang sản xuất dang dở trên dây 

chuyền sản xuất hay ở các phân xƣởng sản xuất, đánh giá giá trị sản phẩm dở dang đƣợc 

thực hiện bằng phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp ƣớc lƣợng tƣơng đƣơng, phƣơng pháp 

chi phí trực tiếp… 

1.3.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang: 

Đánh giá sản phẩm dở dang là tìm chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, việc đánh giá đƣợc 

thực hiện dựa trên cơ sở số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ, bằng các phƣơng pháp kế 

toán nhằm tính toán một cách tƣơng đối chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. 

TK 631 

CPSXDD cuối kỳ 
 

 

TK 632 

 

Sản phẩm hoàn thành 

 

Giá thành thực tế nhập kho 

TK 111, 138, 611 

 

Các khoản làm giảm chi phí 

 

sản xuất sản phẩm 

TK 154 

CPSXDD đầu kỳ 

 
 

TK 621 

Chi phí NVL trực tiếp 

 
 

TK 622 

Chi phí nhân công 

 

trực tiếp 

 
 

TK 627 

Chi phí sản xuất chung 
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1.3.2.3 Ý nghĩa của việc đánh giá sản phẩm dở dang: 

Đánh giá sản phẩm dở dang có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chính xác giá 

thành sản phẩm, không chỉ ảnh hƣởng đến giá trị hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán 

mà còn ảnh hƣởng đến lợi nhuận trên báo cáo kết quả khi thành phẩm xuất bán trong kỳ. 

1.3.2.4 Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 

1.3.2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí vật liệu chính: 

Ƣu điểm: Đơn giản, dễ tính. 

Nhƣợc điểm: Kém chính xác  

Điều kiện áp dụng: Có thể áp dụng đƣợc ở các đơn vị có chi phí nguyên vật liệu chính 

chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. 

 

Với: CP SXDDCK: Chi phí sàn xuất dở dang cuối kỳ.  

CP SXDDĐK: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ. 

CP VLCPSTK: Chi phí vật liệu chính phát sinh trong kỳ 

SL SPHTNK: Số lƣợng sản phẩm hoàn thành nhập kho 

SL SPDDCK: Số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

1.3.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí vâṭ liêụ trƣc̣ tiếp: 

Ƣu điểm: Đơn giản nhƣng khó tính hơn chi phí vật liệu chính. 

Nhƣợc điểm: Kém chính xác  

Điều kiện áp dụng: Có thể áp dụng đƣợc ở các đơn vị có chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm. 

Vật liệu phụ bỏ ngay từ đầu của quá trình sản xuất: 

Trong trƣờng hợp này, vật liệu phụ cũng bỏ ngay vào từ đầu quá trình sản xuất, do đó 

đƣợc tính theo công thức chi phí vật liệu chính. 

 

Với: CP SXDDCK: Chi phí sàn xuất dở dang cuối kỳ.  

CP SXDDĐK: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 

CP VLCPSTK: Chi phí vật liệu TT phát sinh trong kỳ 

SL SPHTNK: Số lƣợng sản phẩm hoàn thành nhập kho 

SL SPDDCK: Số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ. 
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Vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất: 

Chi phí vật liệu chính áp dụng theo công thức đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí vật 

liệu trực tiếp: 

 

Với: 

 : chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu chính phát sinh   

 : chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ  

 : sản phẩm sản phẩm hoàn thành nhập kho  

 : số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ  

Chi phí vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất nên mức độ sản phẩm hoàn thành tới 

đâu thì vật liệu phụ bỏ dần đến đó: 

 

SLSPHTTĐ= SLSPDDCK   x  Tỷ lệ hoàn thành của SPDD 

 

Trong đó: 

 : chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ  

 : chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ  

 : chi phí vật liệu phụ phát sinh  

 : sản phẩm sản phẩm hoàn thành nhập kho  

 : số lƣợng sản phẩm hoàn thành tƣơng đƣơng  

 : số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ  

1.3.2.4.3 Đánh giá s ản phẩm dở dang cuối kỳ theo phƣơng pháp ƣớc lƣợng 

hoàn thành tƣơng đƣơng: 

Ƣu điểm: Tính toán chính xác và khoa học hơn các phƣơng pháp trên. 

Nhƣợc điểm: Khối lƣợng tính toán nhiều, việc đánh giá mức độ chế biến hoàn thành của 

sản phẩm dở dang khá phức tạp và mang tính chủ quan. 

Điều kiện áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp mà chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp chiếm tỷ trọng không lớn trong tổng chi phí sản xuất, khối lƣợng sản phẩm dở dang 

đầu kỳ và cuối kỳ biến động lớn. 
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 Chi phí sản xuất sản phẩm dở dang theo phƣơng pháp này là chi phí vật liệu trực 

tiếp và chi phí chế biến( bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung ). 

 

Trong đó: 

 : chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ  

 : chi phí chế biến dở dang cuối kỳ  

 Chi phí vật liệu trực tiếp: Chi phí vật liệu chính và chi phí vật liệu phụ. 

 Chi phí chế biến: Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung 

Vật liệu phụ bỏ 1 lần vào quá trình sản xuất : 

Chi phí vật liệu trực tiếp( chi phí vật liệu chính và chi phí vật liệu phụ): 

 

Chi phí nhân công trực tiếp : 

 

Chi phí sản xuất chung : 

 

Trong đó: 

 : chi phí vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu trực tiếp dở dang đầu kỳ  

 : chi phí vật liệu trực tiếp phát sinh    

 : sản phẩm sản phẩm hoàn thành nhập kho  

 : số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ  

 : số lƣợng sản phẩm hoàn thành tƣơng đƣơng  

 : chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ  

 : chi phí nhân công trực tiếp dở dang đầu kỳ  

 : chi phí nhân công trực tiếp phát sinh  

 : chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ  

 : chi phí sản xuất chung dở dang đầu kỳ  

 : chi phí sản xuất chung phát sinh  

Vật liệu phụ bỏ dần vào trong quá trình sản xuất : 

Chi phí vật liệu chính : 
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Chi phí vật liệu phụ : 

 

Chi phí nhân công trực tiếp : 

 

Chi phí sản xuất chung : 

 

Trong đó: 

 : sản phẩm sản phẩm hoàn thành nhập kho  

 : số lƣợng sản phẩm dở dang cuối kỳ  

 : số lƣợng sản phẩm hoàn thành tƣơng đƣơng 

 : chi phí vật liệu chính phát sinh  

 : chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu phụ phát sinh  

 : chi phí nhân công trực tiếp dở dang cuối kỳ  

 : chi phí nhân công trực tiếp dở dang đầu kỳ  

 : chi phí nhân công trực tiếp phát sinh  

 : chi phí sản xuất chung dở dang cuối kỳ  

 : chi phí sản xuất chung dở dang đầu kỳ  

 : chi phí sản xuất chung phát sinh  

1.3.2.4.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí kế hoac̣h: 

Phƣơng pháp này căn cứ vào các khoản mục chi phí trong giá thành kế hoạch, kế toán sẽ 

tính chi phí cho sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

Vật liệu phụ bỏ 1 lần vào đầu quá trình sản xuất: 

Chi phí vật liệu trực tiếp : 

 

Chi phí chế biến: 

 

Vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất : 

Chi phí vật liệu trực tiếp : 

+ Chi phí vật liệu chính : 
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+ Chi phí vật liệu phụ : 

                            CPVLPDDCK = SLSPDD  x  CPVLPKH  x  Tỷ lệ HTSPDD 

Chi phí chế biến: 

 

Trong đó: 

 : chi phí vật liệu chính dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu phụ dở dang cuối kỳ   

 : sản phẩm dở dang 

 : chi phí vật liệu trực tiếp dở dang cuối kỳ  

 : chi phí chế biến dở dang cuối kỳ  

 : chi phí vật liệu trực tiếp kế hoạch  

 : chi phí chế biến kế hoạch 

 : chi phí vật liệu chính kế hoạch 

1.4 Các Phƣơng Pháp Tính Giá Thành Sản Phẩm: 

Phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm là cách thức để kế toán tính đƣợc tổng giá thành và 

giá thành đơn vị cho sản phẩm lao vụ hoàn thành. 

 

 

 

Với:  

 

  

1.4.1 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ giản đơn: 

1.4.1.1 Phƣơng pháp trực tiếp (giản đơn): 

Áp dụng trong trƣờng hợp dơn vị sản xuất khối lƣợng sản phẩm nhiều, mặt hàng ít và 

tƣơng đối ổn định. Ở các đơn vị này chọn: 

+Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất là phân xƣởng. 

+Đối tƣợng tính giá thành là sản phẩm. 

 

 

 

 

 

Z đơn vị sp 

∑ Zsp hoàn thành 

 

Số lƣợng sp hoàn thành 
= 

∑ sản phẩm hoàn thành = 
Giá trị 

SPDD

DK 

+ 
Chi phí sản xuất 

phát sinh trong kỳ 

 

_ Giá trị 

SPDD

CK 

Tổng giá 

thành sản 

phẩn hoàn 

thành trong 

kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ 

Chi phí sản 

xuất phát 

sinh trong 

kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

Phế liệu 

thu hồi  

( nếu có) 
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1.4.1.2 Phƣơng pháp loaị trƣ̀ giá tri ̣sản phẩm phu:̣ 

Áp dụng ở những đơn vị mà trong cùng một phân xƣởng hay cùng một quy trình công 

nghệ vừa thu đƣợc sản phẩm chính, vừa thu đƣợc sản phẩm phụ. 

 

 

 

 

 

Trong đó: Giá trị sản phẩm phụ đƣợc ƣớc tính căn cứ  vào: 

-Giá thành kế hoạch 

-Giá bán 

-Giá bán trừ lợi nhuận định mức. 

1.4.1.3 Phƣơng pháp hê ̣số: 

Áp dụng cho những đơn vị trong cùng 1 phân xƣởng hay cùng 1 quy trình công nghệ thu 

đƣợc nhiều loại sản phẩm khác nhau và giữa các sản phẩm này có hệ số quy đổi( sản 

phẩm chuẩn có hệ số quy đổi bằng 1). 

-Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất là phân xƣởng hay quy trình công nghệ. 

-Đối tƣợng tính giá thành là sản phẩm chính hoàn thành. 

-Để thực hiện tính giá thành theo phƣơng pháp hệ số, kế toán thực hiện các bƣớc sau: 

1. Tính số lƣợng sản phẩm chuẩn hoàn thành. 

2. Tính số lƣợng sản phẩm chuẩn dở dang. 

3. Tính tổng giá thành sản phẩm chính. 

 

 

 

 

4. Tính tổng số lƣợng sản phẩm chuẩn hoàn thành ( nhân với hệ số thành phẩm). 

5. Tính giá thành đơn vị chuẩn. 

 

 

6. Tính tổng giá thành từng sản phẩm. 

 

 

 

7. Tính giá thành đơn vị từng sản phẩm. 

Tổng giá 

thành sản 

phẩn hoàn 

thành 

trong kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

phát sinh 

trong kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

Phế liệu 

thu hồi  

( nếu có)      

Giá trị 

sản phẩm 

phụ thu 

đƣợc (*) 

Tổng giá 

thành sản 

phẩn hoàn 

thành trong kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

đầu kỳ 

Chi phí sản 

xuất phát 

sinh trong 

kỳ 

Chi phí 

sản xuất 

dở dang 

cuối kỳ 

Phế liệu 

thu hồi  

( nếu có ) 

 

 

    

Z đơn vị sản phẩm 

chuẩn 

∑ Z sp hoàn thành 

 

Số lƣợng sản phẩm chuẩn hoàn 

thành 

= 

Tổng giá thành 

sản phẩn thứ i 

hoàn thành 

trong kỳ 

 

Giá thành 

đơn vị sản 

phẩm chuẩn 

Số lƣợng 

sản phẩm 

thứ i 

Hệ số 

sản 

phẩm 

thứ i 
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1.4.1.4 Phƣơng pháp tỷ lê:̣ 

Áp dụng ở các đơn vị mà trong cùng 1 phân xƣởng hay trên cùng 1 quy trình công nghệ 

thu đƣợc nhiều loại sản phẩm chính có quy cách khác nhau. 

Tiêu thức đƣợc chọn để tính giá thành theo phƣơng pháp tỷ lệ có thể theo giá bán, giá 

thành kế hoạch, chi phí định mức…Khi doanh nghiệp chọn tính giá thành theo phƣơng 

pháp này, kế toán cần tiến hành các bƣớc sau: 

1. Tính tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm. 

2. Tính tổng giá thành kế hoạch của nhóm sản phẩm. 

3. Tính tỷ lệ giá thành cho nhóm sản phẩm: 

 

 

 

4. Tính tổng giá thành thực tế của quy cách i: 

 

 

 

 

5. Tính giá thành đơn vị quy cách i trong nhóm sản phẩm: 

 

 

 

1.4.2 Tính giá thành ở các đơn vị có quy trình công nghệ phức tạp: 

1.4.2.1 Tính giá thành theo phƣơng pháp liên hợp: 

Phƣơng pháp này áp dụng khi trong cùng 1 quy trình sản xuất bên cạnh những sản phẩm 

chính còn thu đƣợc sản phẩm phụ. Để tính đƣợc giá thành của sản phẩm chính phải loại 

trừ giá trị sản phẩm phụ, sau đó sử dụng phƣơng pháp tỷ lệ hoặc phƣơng pháp hệ số để 

xác định giá thành cho từng loại sản phẩm. 

Phƣơng pháp này khi tính toán, phải kết hợp từ 2 phƣơng pháp trên để tính đƣợc tổng giá 

thành và giá thành đơn vị của sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 

1.4.2.2 Tính giá thành theo phƣơng pháp đơn đặt hàng: 

Theo phƣơng pháp này thì đối tƣợng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng và cũng là đối 

tƣợng tính giá thành. 

Z đơn vị sp thứ i  

hoàn thành 

∑ Z sp thứ i hoàn thành 

 

Số lƣợng sp thứ i hoàn thành 

= 

Tỷ lệ tính giá thành 

 cho nhóm sp 

Tổng giá thành thực tế của nhóm sp 

 

Tổng giá thành kế hoạch của nhóm 

sp 

= 

Tổng giá thành thực tế của 

quy cách thứ I hoàn thành 

trong kỳ 

Tổng giá thành kế hoạch 

của quy cách thứ i 
= Tỷ lệ    x 

Z đơn vị quy cách i 

Tổng giá thành thực tế của quy cách thứ i 

 

Số lƣợng quy cách thứ i hoàn thành  

= 
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Giá thành của từng đơn đặt hàng là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh kể từ lúc bắt đầu 

thực hiện cho đến lúc hoàn thành, hay giao hàng cho khách hàng. 

Những đơn đặt hàng chƣa hoàn thành vào thời điểm cuối kỳ thì toàn bộ các chi phí sản 

xuất đã tập hợp theo đơn đặt hàng đó đƣợc coi là giá trị của những sản phẩm dở dang 

cuối kỳ, chuyển sang kỳ sau. 

1.4.2.3 Tính giá thành theo phƣơng pháp phân bƣớc: 

Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp theo 

kiểu chế biến liên tục, quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau 

theo một trình tự nhất định, mỗi bƣớc chế biến một loại bán thành phẩm. Bán thành phẩm 

của bƣớc trƣớc là đối tƣợng chế biến của bƣớc sau. Có 2 phƣơng pháp tính giá thành 

phân bƣớc: 

Theo quy trình công nghệ sản xuất kiểu song song: 

-Áp dụng trong quy trình công nghệ sản xuất bao gồm nhiều chi tiết bộ phận. Các chi tiết 

bộ phận của sản phẩm đƣợc sản xuất song song đồng thời với nhau và sản phẩm hoàn 

thành ở giai đoạn lắp ráp. 

-Đối tƣợng hạch toán chi phí là từng giai đoạn công nghệ. 

-Đối tƣợng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành và bán thành phẩm của từng giai đoạn. 

Theo quy trình công nghệ kiểu liên tục: 

-Áp dụng trong quy trình công nghệ sản xuất bao gồm nhiều giai đoạn chế biến rõ rệt, sản 

phẩm đƣợc chế biến liên tục từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Sau mỗi giai đoạn đều 

thu đƣợc bán thành phẩm và chuyển giai đoạn sau để tiếp tục chế biến. 

-Đối tƣợng hạch toán chi phí là từng giai đoạn sản xuất hay phân xƣởng, 

-Đối tƣợng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành và bán thành phẩm của từng giai 

đoạn(nếu có). 
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CHƢƠNG 2 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT-TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 

ĐIỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA NĂM 2014 

2.1 Giới thiệu chung về công ty 

2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của công ty 

2.1.1.1 Giới thiệu khái quát về công ty 

Tên Công ty: 

- Tên giao dịch đầy đủ bằng Tiếng Việt:  

 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

- Tên giao dịch tiếng Anh:  

 BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY 

- Logo: 

   

- Trụ sở chính: Khu phố Hƣơng Giang, phƣờng Long Hƣơng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

- Điện thoại: (84-64) 2212 811  Fax: (84-64) 3825 985 

- Website: www.btp.com.vn   

- Mã số thuế: 3500701305 

Vốn điều lệ: 604.856.000.000 (Sáu trăm lẻ bốn tỷ, tám trăm năm mƣơi sáu triệu 

đồng) 

Ngành nghề kinh doanh: 

-Sản xuất kinh doanh điện năng; 

-Quản lý, vận hành, bảo dƣỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị điện, các 

công trình điện, các công trình kiến trúc nhà máy điện; mua bán vật tƣ thiết bị. Đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dƣỡng và sửa chữa thiết bị nhà 

máy điện; lập dự án đầu tƣ xây dựng, quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; giám sát thi công 

công trình dân dụng và công nghiệp; sản xuất nƣớc cất, nƣớc uống đóng chai;… 

2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 

Quá trình hình thành và phát triển: 

Nhà máy Điện Bà Rịa ( nay là Công ty cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa) đƣợc thành lập ngày 

24-12-1992.Công ty có tổng công suất lắp đặt là 388,9 MW gồm 8 tổ máy phát tua bin 

khí và 2 tổ máy phát tua bin hơi. Trong 8 tổ máy thì tổ RT1-RT2 chỉ chạy khí và dầu và 

chạy chu trình đơn; từ tổ RT3-RT8 chạy trình đơn và chu trình hỗn hợp-tua bin khí chạy 

cả khí, dầu và hơi. Nhiên liệu sử dụng là  khí đốt. Chế độ làm việc 24/24 giờ  (có 4 ca, 5 

kíp sản xuất). 

* Các giai đoạn hình thành và phát triển Công ty nhƣ sau: 

http://www.btp.com.vn/


20 

 

 * Giai đoạn 1991 - 1992 : 

Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa đƣợc thành lập trực thuộc Công ty điện Chợ Quán 

(Công ty Điện Lực 2) gồm 2 tổ máy Turbine F5, hệ điều khiển Mark 2 với tổng công suất 

thiết kế là 46,8MW và lần lƣợt đƣa vào vận hành phát điện vào tháng 5/1992 & tháng 

8/1992.  

 * Giai đoạn 1993 : 

Tháng 10/1992 Trạm phát điện Turbine khí Bà Rịa đƣợc mở rộng và lắp thêm 2 tổ máy 

Turbine khí F6 (Công suất 37,5 MW/1 tổ), hệ điều khiển Mark 4, nâng tổng công suất 

thiết kế là của Công ty lên 121,8MW. Ngày 24-12-1992, Trạm phát điện Turbine khí Bà 

Rịa đƣợc chuyển thành Công ty điện Bà Rịa trực thuộc Công ty Điện Lực 2. (Nay là 

Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa). 

 * Giai đoạn 1994 - 1997 : 

Tháng 9/1993 Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa đƣợc lắp thêm 3 tổ máy Turbine khí 

F.6, hệ điều khiển Mark 5, nâng tổng công suất thiết kế là của Công ty lên 234,3MW.  

Đến tháng 4/1995, Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa chuyển trực thuộc Tổng Công Ty 

Điện Lực Việt Nam (EVN). Từ tháng 5/1995, Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa bắt đầu 

nhận nguồn khí đốt đầu tiên từ thềm lục địa Việt Nam để vận hành sản xuất điện. Lúc 

này, Công ty có thể vận hành ở cả 3 chế độ : Dầu, Khí, Hỗn hợp Dầu & Khí. 

Từ tháng 5/1996, Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa có tổng cộng 8 tổ máy Turbine khí 

bao gồm 2 tổ máy Turbine khí F.5 và 6 tổ máy Turbine khí F.6 tổng công suất thiết kế lên 

271,8MW. 

 * Giai đoạn 1997 - 2002 : 

Tháng 07/1997, EVN triển khai thi công lắp đặt cụm chu trình hỗn hợp 306-1 có công 

suất 58 MW và đƣa vào vận hành từ năm 1999. 

Tháng 5/2000, EVN triển khai thi công lắp đặt cụm chu trình hỗn hợp 306-2 có công suất 

59,1 MW và đƣa vào vận hành vào đầu năm 2002. 

 * Giai đoạn 2005 trở về sau này : 

Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa là một Doanh nghiệp Nhà Nƣớc trực thuộc Tổng Công 

Ty Điện Lực Việt Nam. Hiện tại (thời điểm tháng 07-2006), Công ty đang đƣợc giao 

hạch toán độc lập và đến tháng 11/2007 Công ty chính thức cổ phần hóa. Sau cổ phần 

hoá, công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Trong đó, cơ quan 

có thẩm quyền cao nhất là Đại hội đồng cổ đông mà đại diện là Hội đồng quản trị. Công 

ty chủ động tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức cho phù hợp với mô hình hoạt động mới. 

2.1.2 Công nghệ sản xuất điện 

Sơ đồ 2.1: Sơ đồ nguyên lý các thiết bị chính chu trình hỗn hợp: 
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(Nguồn: theo công ty cung cấp) 

1. Động cơ diesel giúp cho tuabine khí khởi động ban đầu đến tốc độ tự duy trì 

 ( 3.100V/P)  sau đó tách ra. 

2. Máy nén gió: Rút không khí từ môi trƣờng tự nhiên nén lên áp suất 10kg/cm
2
 để 

cung cấp oxy cho quá trình đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt để làm quay tuabine và 

cung cấp gió chèn, gió làm mát. 

3. Buồng đốt: Là nơi đốt hỗn hợp nhiên liệu (dầu hoặc gas) với oxy để chuyển hóa 

năng thành nhiệt năng. 

4. Tuabine khí: Nhiệt năng đƣợc sinh ra trong buồng đốt, tác động trực tiếp lên 

Tuabine biến nhiệt năng thành cơ năng. 

5. Giảm tốc: Giảm tốc độ của Tuabine từ 5100V/p xuống 3000V/p để kéo rotor 

máy phát điện. 

6. Máy phát điện:  Máy phát điện 11KV có công suất 42.525 KVA, điện áp 11KV. 

7. Lò thu hồi nhiệt: Tận dụng nhiệt lƣợng thừa thải ra từ tuabine khí (545
o
C) đun 

nƣớc lên để sinh ra hơi nƣớc cung cấp cho tuabine hơi. 

8. Tuabine hơi: Năng lƣợng nhiệt chứa trong hơi nƣớc đƣợc thay đổi thành năng 

lƣợng chuyển động tạo thành một Mômen quay để kéo máy phát điện. 

9. Máy phát điện 11KV có công suất 72,6 MVA, 3000 V/p. 

10. Bộ ngƣng hơi: Hơi vào tuabine hơi là hơi bảo hoà khô và sạch sau khi chuyển 

đổi từ nhiệt năng thành cơ năng nhiệt của hơi sẽ bị mất đi và áp suất cũng giảm đi. Để tận 
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dụng lại hỗn hợp hơi này ngƣời ta cho đi qua bộ ngƣng hơi dùng gió làm giảm nhiệt độ 

hơi để ngƣng tụ thành nƣớc và nƣớc lại trở lại lò thu hồi nhiệt. 

Nguyên lý làm việc Tuabin khí chu trinh đơn: 

Các máy Tuabine khí Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là loại Tuabine khí một trục 

hiện hoạt động với chu trình đơn theo sơ đồ sau đây: 

Sơ đồ 2.2: Nguyên lý làm việc tuabin khí chu trình đơn: 

 

 

(Nguồn :công ty cung cấp) 

Nguyên lý làm việc nhƣ sau: 

Không khí đƣợc máy nén gió hút từ môi trƣờng và nén lên áp suất 10kg/cm
2
 cung cấp 

cho quá trình đốt đƣợc xảy ra tại buồng đốt với nhiên liệu đốt là dầu Diezel hoặc khí đốt, 

hỗn hợp cháy tại buồng đốt thổi trực tiếp vào các cánh động của Tuabine làm quay Roto 

Tuabine với vận tốc định mức 5100V/p, nhờ bộ giảm tốc (5) giảm xuống còn 3000V/phút 

kéo rotor máy phát điện.Quá trình công nghệ sản xuất của Tuabine khí đƣợc tự động hóa 

hoàn toàn. 

Nguyên lý làm việc chu trình hỗn hợp: 

Khói thoát ra khỏi ống khói của các tổ tuabin khí F6 ( Frame-6) có nhiệt độ khoảng 

545
o
C và vẫn còn mang nhiệt lƣợng thừa đáng kể. Để tận dụng nhiệt lƣợng này nhằm 

nâng cao hiệu suất tổ máy phát, trong kỹ thuật ngƣời ta đã lắp thêm đuôi hơi và tạo thành 

chu trình hổn hợp (NMNĐ-CTHH) 

Sơ đồ 2.3: Nguyên lý làm việc chu trình hỗn hợp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn: theo công ty cung cấp) 

 

 Hoá năng Nhiệt năng Động năng Cơ năng Điện năng 

Nƣớc đã xử lý 
Lò thu hồi nhiệt 

Khói thoát từ GT 

Tua bin hơi 

Bộ ngƣng tụ 

Nƣớc bổ sung 
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Nguyên lý làm việc: 

Năng lƣợng của nhiên liệu dầu DO (hoặc gas) đƣợc đốt trong tuabin khí (GT) chuyển 

nhiệt năng thành cơ năng, cơ năng này làm cho máy phát điện quay chuyển cơ năng  

thành điện năng, đƣa vào lƣới điện. 

Khói thoát ra còn mang nhiệt lƣợng caođƣợc đƣa vào 1 lò hơi, gọi là lò thu hồi nhiệt 

(LTHN). Tại đó lƣợng nhiệt làm cho nƣớc trong lò sinh hơi, có áp suất khoảng 

60KG/cm
2
, nhiệt độ 512

0
C gọi là hơi sống (HS). HS đƣợc đƣa vào tuabin hơi (TBH), 

trong TBH, quá trình dãn nỡ hơi làm cho tuabine quay và biến thành cơ năng, cơ năng 

làm quay máy phát và
 
SX điện hòa vào lƣới. 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 

 

Sơ đồ 2.4: Tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Nhiệt Điện Bà Rịa 

 

( nguồn công ty cung cấp) 

Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan 

trọng của công ty theo Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ công ty. 

Hội đồng Quản trị: Có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo giám đốc và các cán bộ quản lý 

khác. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân hàng hằng năm. 

Ban Kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu, thay  mặt  cổ đông kiểm  soát  mọi  hoạt  động  kinh  

doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Tổng giám đốc: Tổng giám đốc là ngƣời triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tƣ của công 
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ty. Thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính, hợp đồng thƣơng mại. Tổ chức điều 

hành hoạt động kinh doanh thƣờng nhật theo thông lệ quản lý tốt nhất. 

Phó tổng giám đốc kỹ thuật: Điều hành các mặt hoạt động sản xuất, phục vụ sản xuất, 

đảm bảo sự đồng bộ ăn khớp nhịp nhàng thống nhất trong toàn công ty; giải quyết các 

vấn đề kỹ thuật cùng các phân xƣởng, tham gia xây dựng chƣơng trình nội dung, kế 

hoạch sản xuất, kỹ thuật phù hợp với kế hoạch năm. 

Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền tổng giám đốc ký 

các văn bản, phê duyệt tín dụng, các giao dịch khác…đƣợc quy định trong các Quyết 

định về thẩm quyền và uỷ quyền thực hiện các nghiệp vụ và các quy định khác. 

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh theo đúng pháp 

luật, điều lệ, quy định. 

Phân xƣởng vận hành: Do giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, vận hành an toàn thiết bị, 

máy móc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện tại công ty; kiểm tra giám sát mọi hoạt 

động thiết bị máy móc đang vận hành trong phạm vi từng cá nhân phụ trách. Vận hành 

thành viên trong ca chịu sự lãnh đạo trực tiếp của trƣởng ca. Trƣởng ca chịu sự lãnh đạo 

của quản đốc phân xƣởng, của Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và các lệnh của phó 

giám đốc. 

Mỗi ngày, khi máy móc hƣ hỏng hoặc thiết bị thuộc PXVH, quản đốc PX sẽ viết phiếu 

yêu cầu công tác báo cho các PXSC để sửa chữa kịp thời 

Phân xƣởng điện – Tự đông: Do quản đốc phân xƣởng lãnh đạo.  

Nhiệm vụ: sửa chữa toàn bộ thiết bị của công ty các lĩnh vực về điện, rơ-le, trạm, mạch 

nhất thứ, nhị thứ…. 

Phân xƣởng sửa chữa điện chịu sự lãnh đạo của Phó giám đốc, phân xƣởng chia thành 3 

tổ: 

+ Tổ sửa chữa điện: sửa chữa tất cả thiết bị điện gồm : máy phát, động cơ điện, … 

+ Tổ thí nghiệm điện:kiểm tra, thí nghiệm và cân điều chỉnh tất cả rơ-le, mạch bảo vệ,.. 

+ Tổ kiểm nhiệt tự động: kiểm tra, hiệu chỉnh tất cả các mạch tín hiệu, bộ chuyển tín, 

đồng hồ áp suất, đồng hồ nhiệt độ, các máy tự ghi…. 

Phân xƣởng Cơ-Nhiệt:  

Do quản đốc phân xƣởng lãnh đạo. Nhiệm vụ chỉ đạo, sửa chữa tất cả thiết bị về cơ, 

nhiệt…Phân xƣởng chia thành 4 tổ: 

+Tổ sửa chữa tuabin khí: nhiệm vụ sửa chữa thƣờng xuyên, đột xuất các thiết bị gồm: 

Tua bin, hệ thống đốt dầu, khí, các thiết bị về cơ.., 

+ Tổ sửa chữa tuabin hơi: nhiệm vụ sửa chữa thƣờng xuyên, đột xuất các thiết bị gồm: 

Tua bin, hệ thống lò hơi,… 
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+ Tổ gia công và sửa chữa máy nổ: nhiệm vụ gia công, sửa chữa các lĩnh vực gò, hàn hơi, 

tiện, hàn nguội… 

+ Tổ lái xe: Vận hành và sửa chữa nhỏ tất cả công xa của công ty. 

Phân xƣởng hoá nghiệm: 

Do quản đốc phân xƣởng lãnh đạo. Nhiệm vụ kiểm tra chất lƣợng tất cả các nhiên liệu 

dầu diesel, dầu bôi trơn. Kiểm tra, xử lý, loại khoáng hệ thống nƣớc, các lò hơi… 

Phòng kỹ thuật: 

Do trƣởng phòng lãnh đạo. Nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, lập phƣơng án sửa chữa lớn các 

thiết bị, theo dõi, tham mƣu cho giám đốc về quản lý, điều hành, sản xuất điện với hiệu 

quả kinh tế cao; quản lý hệ thống thông tin của công ty, giúp đơn vị áp dụng CNTT vào 

sản xuất. 

Phòng kế hoạch: 

Do trƣởng phòng lãnh đạo. Nhiệm vụ lên phƣơng án lập kế hoạch sản xuất, các công 

trình sửa chữa lớn, kế hoạch vật tƣ, nhân công hằng năm để trình Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam. Tham mƣu cho giám đốc về công tác kế hoạch sản xuất.  

Phòng Tài chính- Kế toán:  

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mƣu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng 

Giám đốc về tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo Tổng Giám đốc về công tác tài 

chính kế toán. Quản lý điều hành công tác kinh tế tài chính và hạch toán kế toán.. 

Phòng tổ chức nhân sự: 

Quản lý về nhân sự trong công ty, lập kế hoạch tiền lƣơng và tính toán, phân bổ lƣơng, 

tiền thƣởng và các chính sách chế độ đối với ngƣời lao động. 

Phòng Vật tƣ:  

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mƣu giúp Tổng Giám đốc trong công tác cung 

ứng, quản lý và sử dụng vật tƣ, thiết bị cho sản xuất kinh doanh, đầu tƣ xây dựng các 

công trình của Công ty.  

Phòng kinh doanh:  

Là phòng nghiệp vụ, có chức năng tham mƣu giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý điều 

hành công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng; Xây dựng kế hoạch ngắn 

hạn, trung hạn và các phƣơng án, đề án để quản lý hoặc thực hiện phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ kinh doanh. 

Văn phòng:  

Là một đơn vị nghiệp vụ - phục vụ tổng hợp trong Công ty. Có chức năng tổ chức thực 

hiện các công việc trong các lĩnh vực hoạt động quản lý về công tác hành chính, văn thƣ - 

lƣu trữ, đối ngoại, quản trị, tuyên truyền; các công trình phúc lợi công cộng…của Công 

ty. 
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2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 

2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 

 

Sơ đồ 2.5: Tổ chức bộ máy kế toán công ty CP Nhiệt Điện Bà Rịa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn : công ty cung cấp) 

Kế toán trƣởng: 

 Điều hành chỉ đạo chung công tác phòng, ký duyệt các phiếu thu chi, phiếu nhật ký, các 

quyết toán và tham mƣu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc về tình hình tài 

chính. 

Kế toán vật tƣ :  

Tập hợp đầy đủ các chứng từ sổ sách theo quy định để phản ánh và giám sát tình hình 

nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ kiểm kê thực tế tình trạng nhập kho 

vật tƣ, cung cấp số liệu để lập báo cáo tài chính. 

Kế toán TSCĐ:  

Tập hợp và theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, trích và phân bổ khấu hao TSCĐ. Kiểm 

kê và cung cấp số liệu để lập báo cáo tài chính. 

Kế toán tiền mặt:  

Tập hợp chứng từ và lập phiếu thu chi khi có chi phí phát sinh, theo dõi tạm ứng của 

CNV, tồn quỹ tiền mặt. 

Kế toán ngân hàng:  

Theo dõi các khoản phải trả qua ngân hàng, đôi chiếu công nợ với khách hàng, tồn ngân. 

Kế toán tổng hợp:  

Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập báo cáo tài chính. 

Thủ quỹ:  

Quản lý tiền mặt, theo dõi tồn quỹ. 

2.1.4.2 Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 

Các chính sách kế toán áp dụng: Theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của 

Bộ trƣởng BTC. 

Kế toán trƣởng 

Kế toán 

vật tƣ 

Kế toán 

tài sản 

cố định 

Kế toán 

tiền 

mặt 

Kế toán 

ngân 

hàng 

Kế toán 

Tổng 

hợp  

Thủ 

quỹ 
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đƣợc Bộ Tài chính cho phép sử dụng các tiểu khoản để 

thuận lợi cho việc theo dõi chi tiết về các đối tƣợng hạch toán.  

Công ty đang sử dụng hình thức kế toán trên máy tính. Chƣơng trình kế toán đƣơc hạch 

toán trên máy tính dựa trên cơ sở chƣơng trình phần mềm FMIS do Tập đoàn Điện lực 

biên soạn và đƣợc đăng ký chung cho toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung: 

Nguyên tắc xác định các khoản tƣơng đƣơng tiền: thực tế 

Nguyên tắc và phƣơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế 

toán: theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng 

Phƣơng pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ): 

+Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: đánh giá TSCĐ theo giá gốc 

+Khấu hao TSCĐ: theo phƣơng pháp đƣờng thẳng 

+Giá trị còn lại = Nguyên giá – Hao mòn lũy kế 

Kế toán hàng tồn kho: 

+Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Ghi nhận theo thực tế phát sinh 

+Phƣơng pháp hạch toán: Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên 

+Nguyên tắc tính gía hàng tồn kho cuối kỳ: Bình quân gia quyền liên hoàn 

+Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Giá xuất kho nguyên vật liệu: theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn 

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác 

+Chi phí trả trƣớc: tƣơng đƣơng kỳ trƣớc 

+Phƣơng pháp phân bổ chi phí trả trƣớc: theo từng quý. 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: theo chi phí thực tế phát sinh 

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: theo thực tế khi thanh toán và hạch toán 

Ghi nhận lợi nhuận chƣa phân phối( LNCPP): 

LNCPP = Doanh thu – Chi phí – Thuế thu nhập doanh nghiệp  

Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận doanh thu: 

+Doanh thu bán hàng: Sản phẩm điện 

+Doanh thu cung cấp dịch vụ gồm: Gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện, đào tạo… 

+Doanh thu hoạt động tài chính: lãi tiền gửi, chênh lệch tỷ giá… 

Nguyên tắc và phƣơng pháp ghi nhận chi phí tài chính: theo thực tế phát sinh 

2.1.4.3 Hệ thống các báo cáo kế toán sử dụng tại công ty 

Gồm hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc ( hoá đơn bán hàng, phiếu thu, phiếu chi, phiếu 

nhập, phiếu xuất… ) và hệ thống chứng từ kế toán hƣớng dẫn ( các biên bản)…. 

+  Hệ thống báo cáo tài chính của công ty gồm:  

Bảng cân đối kế toán  

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  

Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ    
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Bản thuyết minh báo cáo tài chính   

+ Hệ thống báo cáo quản trị của công ty gồm:  

Báo cáo sản xuất kinh doanh 

 Báo cáo chi tiết than dầu 

 Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc 

 Báo cáo tăng giảm tài sản 

 Báo cáo thu, chi các quỹ 

 Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện theo yếu tố 

2.1.5 Thuận lợi, khó khăn, phƣơng hƣớng phát triển của công ty  

a/ Thuận lợi: 

Là một doanh nghiệp doanh nghiệp đặc thù, sản phẩm sản xuất ra đƣợc tiêu thụ hết theo 

yêu cầu của khách hàng, vì thế công ty không sợ bị tồn đọng sản phẩm, không phải tốn 

kém các chi phí quảng cáo, maketing… 

Các thiết bị máy móc của công ty đƣợc đầu tƣ hiện đại, mới đƣa vào sử dụng nên tình 

trạng máy móc còn rất tốt, ít bị sự cố, suất hao nhiên liệu phù hợp với nhà chế tạo đƣa ra. 

Vì công nghệ của công ty hiện đại nên khi vận hành không tốn nhiều lao động, biên chế 

công ty hiện ở dƣới định mức của nhà nƣớc cho phép, bộ máy quản lý tƣơng đối gọn nhẹ, 

đủ việc cho tất cả lao động, không có dôi dƣ lao động và thu nhập ổn định, làm cho ngƣời 

lao động yên tâm công tác. 

b/ Khó khăn: 

Do một số thiết bị công nghệ mới đƣợc sử dụng (nhƣ đuôi hơi 306-1,2) tình trạng kỹ 

thuật chƣa đƣợc am hiểu hết, công ty phải nổ lực học hỏi tìm tòi để có thể làm chủ đƣợc 

các thiết bị này trong công tác vận hành cũng nhƣ sửa chữa. 

Các thiết bị chủ yếu nhập từ các tập đoàn độc quyền của tƣ bản, vì thế khi hƣ hỏng cần 

thay thế phụ tùng, công ty phải mua với giá rất đắt, và thời gian nhận hàng kéo dài, các 

điều này cũng làm công ty gặp khó khăn trong việc xử lý các sự cố bất ngờ hoặc ảnh 

hƣởng sản lƣợng điện phát ra của công ty… 

Khi Công ty thực hiện đúng các chỉ tiêu KTKT của EVN đƣa ra là Công ty đã hoàn thành 

nhiệm vụ của mình, trong đó thực hiện tốt kế hoạch giá thành của EVN là một điều hết 

sức quan trọng, nó phản ánh toàn bộ hoạt động của công ty, cách quản lý mọi chi phí 

dùng để sản xuất điện. Nếu quản lý tốt công ty sẽ đạt đến yêu cầu cực tiểu chi phí góp 

phần tăng thêm lợi nhuận cho ngành. 

c/ Phƣơng hƣớng phát triển của Công ty:  

Công ty đang đầu tƣ, gốp vốn vào một số công trình điện trong tập đoàn điện lực Việt 

Nam. Đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh theo các dịch vụ nhƣ: sửa chữa bảo dƣỡng 
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các công trình, công trình kiến trúc của nhà máy điện, đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực về quản lý vận hành, bảo dƣỡng và sửa chữa thiết bị các nhà máy điện… 

2.2 Kế toán chi phí sản xuất-tính giá thành sản phẩm tại công ty cô phần Nhiệt điện 

Bà Rịa năm 2014 : 

2.2.1 Đặc điểm sản phẩm ảnh hƣởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm của công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa 

2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm điện năng và công ty sản xuất điện 

Là loại sản phẩm có tính đặc thù, sản xuất và tiêu thụ xảy ra đồng thời, không thể dự trữ, 

do đó không có sản phẩm tồn kho, dự trữ và không có bán thành phẩm, sản phẩm dở 

dang. 

Sản phẩm đƣợc sản xuất không phải theo nhu cầu trực tiếp của thị trƣờng mà theo điều 

độ chung của hệ thống, vì thế công ty không tự quyết định đƣợc số sản phẩm do mình sản 

xuất ra. 

Sản phẩm điện gồm: điện năng sản xuất trong kỳ hoạt động và điện phát ra từ thanh cái. 

Điện phát ra từ thanh cái là điện dùng phát hòa vào hệ thống điện quốc gia sau khi trừ 

lƣợng điện năng tự dùng để sản xuất trong kỳ; điện tự dùng trong hành chính và trừ tổn 

thất máy biến áp. 

Đối với tập đoàn Điện Lực Việt Nam, mục tiêu không phải là cực đại lợi nhuận mà là cực 

tiểu chi phí của toàn hệ thống - đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu cho cả nƣớc. 

Còn riêng đối với công ty điện bên cạnh mục tiêu tiết giảm chi phí thì còn phải đáp ứng 

mục tiêu thu đƣợc lợi nhuận, đảm bảo lợi ích, quyền lợi cổ đông. 

2.2.1.2 Đặc điểm giá thành điện 

Là doanh nghiệp, ngoài mục tiêu bảo tồn nguồn vốn nhà nƣớc, kinh doanh có hiệu quả 

mà còn có nhiệm vụ chính trị rất to lớn là cung cấp điện ổn định cho tiêu dùng và sản 

xuất của xã hội nhằm phát triển kinh tế đất nƣớc. 

Doanh nghiệp không thể quyết định hoàn toàn giá thành sản xuất ra một đơn vị sản phẩm 

bởi chế độ làm việc và do hệ thống quy định. 

Giá thành thấp nếu doanh nghiệp làm việc ở phần nền (hay phần ngoài đỉnh ) của biểu đồ 

phụ tải. Ngƣợc lại nếu doanh nghiệp phải làm việc ở phần lòng hoặc đỉnh của biểu đồ 

phụ tải thì giá thành sẽ tăng lên. “ Đỉnh” và “ nền” là hai khái niệm về công suất điện mà 

hê ̣thống cần cho hê ̣thống điêṇ quốc gia ; đây có thể là nhu cầu điêṇ trong và ngoài giờ 

cao điểm hay nhu cầu điêṇ giƣ̃a mùa khô và mùa mƣa…Sự chênh lệch này đòi hỏi phải 

đầu tƣ nhiều cho công suất phát điện mà hiếm khi cần đến. Để đạt công suất phát điện 

này, nếu sử dụng dầu diesel, sẽ rất tốn kém với giá dầu cao nhƣ hiện nay. Nhà máy điện 

chạy khí chu trình hỗn hợp có chi phí đầu tƣ cao hơn, nhƣng lại hiệu quả hơn về nhiên 

liệu, và đƣợc sử dụng nhiều hơn để cung cấp công suất phụ tải nền (base load). 

Do yêu cầu kỹ thuật đối với nhà máy chạy khí nhƣ Nhà máy điện Bà Rịa, nó thƣờng làm 

việc ở đỉnh của biểu đồ phụ tải của hệ thống. Do đó giá thành điện thƣờng rất cao. 

 

 

Giá thành điện sản xuất: 
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Zsx=  

Trong đó: C: là toàn bộ chi phí phục vụ cho sản xuất điện tại doanh nghiệp 

Wsx: Điện năng sản xuất ( Từ thanh cái máy phát T) 

Giá thành điện thành cái: 

Ztc= =  

Trong đó: 

Wtd: Điện năng tự dùng của nhà máy. 

Wtc : Điện năng sản xuất của nhà máy đƣợc phát vào hệ thống ( từ thanh cái nhà 

máy) 

Nhƣ vậy: giá thành điện sẽ phụ thuộc C, Wtc và Wtd 

2.2.2 Đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất-tính giá thành sản phẩm: 

2.2.2.1 Đối tƣợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là phân xƣởng 

vận hành và phân xƣởng sản xuất. 

2.2.2.2 Đối tƣợng kế toán tính giá thành sản phẩm 

 Đối tƣợng tính giá thành  : điện sản xuất 

 Đơn vị tính   : kwh 

 Kỳ tính giá thành  :Cuối tháng căn cứ vào các TK chi phí nhƣ chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí quản 

lý doanh nghiệp kế toán tập hợp vào bên Nợ TK 15411 để tính giá thành sản phẩm. 

2.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất: 

2.2.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

a.Nội dung: 

Nhiên liệu trực tiếp cho sản xuất điện tại Công ty là dầu DO và khí đốt. Chi phí nguyên 

vật liệu thƣờng đƣợc tập hợp trực tiếp vào các đối tƣợng kế toán chi phí sản xuất. Trƣờng 

hợp không tập hợp trực tiếp đƣợc thì ta áp dụng phƣơng pháp phân bổ gián tiếp. Khi 

phân bổ phải chọn tiêu thức phân bổ có thể là định mức chi phí nguyên vật liệu, chi phí 

nguyên vật liệu theo kế hoạch hoặc khối lƣợng sản phẩm hoàn thành. 

b.Chứng từ sử dụng: 

- Phiếu xuất kho. 

- Hóa đơn chi phí, giấy thanh toán, tạm ứng… 

c.Sổ sách-báo cáo : 

- Sổ chi tiết TK 15411 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 15411 

- Báo cáo CPSXKD điện  

d. Tài khoản sử dụng: 
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Kế toán sử dụng tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” để tập hợp chi 

phí sản xuất. Do công ty ngoài sản xuất và kinh doanh điện còn có các loại sản phẩm, 

dịch vụ khác nên công ty đã sử dụng thêm nhiều cấp tài khoản chi tiết để thuận tiện trong 

công tác quản lý. TK 15411 “phí sản xuất, kinh doanh dở dang-SX KD điện-phát điện” 

hay cụ thể hơn : 

 TK 154114 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tuabin khí chạy khí” 

 TK 154115 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tuabin khí chạy dầu” 

 TK 154117 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-đuôi hơi”  đƣợc công ty dử dụng 

để tập hợp, quản lý chi phí SXKD điện. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sẽ không đƣa 

vào TK 621 mà đƣợc đƣa thẳng vào TK 15411 do tính chất của sản phẩm đƣợc sản xuất 

và phần mềm kế toán mà công ty sử dụng.  

Sơ đồ 2.6 :Trình tự hac̣h toán CP NVLTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo công ty cung cấp) 

e.Tình hình thực tế kế toán CPNVLTT tại công ty: 

Do đặc thù công ty là sử dụng nguyên liệu chính là dầu DO và khí đốt nên khi có CP 

NVLTT phát sinh thì dầu DO đƣợc nhập sẽ đem xuất kho; riêng chi phí sử dụng khí 

không nhập kho mà tính theo công tơ đo đếm khí có biên bản giao nhận và hợp đồng mua 

bán khí giữa công ty sản xuất-kinh doanh sản phẩm khí và công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa. 

Công ty áp dụng giá xuất kho theo phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Nhiên 

liệu chính là khí đốt và dầu DO; nguyên vật liệu phụ là dầu máy biến thế, hoá chất, dầu 

mỡ bôi trơn, nƣớc công nghiệp... Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa thƣờng sử dụng tuabin 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Giấy đề nghị 

xuất kho 

- Phiếu xuất 

kho, nhâp̣ 

kho 

- Phiếu nhâp̣, 

hoá đơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng kê chi tiết 

nhâp̣-xuất, bảng 

phân bổ vật liệu, 

CCDC 

xuất dùng 

Chứng từ ban 

đầu: 

Phiếu chi 

Chƣ́ng tƣ̀ ngân 

hàng (UNC..) 
 

 Chứng từ ban 

đầu: 

Giấy thanh toán 

tạm ứng. 
 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý vật tƣ ( thuôc̣ 

phần mềm Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

chi tiền măṭ và chi 

ngân ( nếu giá tri ̣ >20 

trđ)  thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Tạm ứng ( thuôc̣ phần 

mềm Fmis) 

Các mục quản lý 

chi tiết kết nối 

với phần kế toán 

( cũng thuộc 

phần mềm Fmis) 

và đƣợc hạch 

toán; đƣa vào sổ 

sách theo đúng 

quy điṇh 

Sổ Chi 

Tiết 

TK 

15411 

 Báo 

cáo cp 

BCTC 
Nhật 

Ký 

Chung 

 

Sổ Cái 

Tk 

15411 
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khí chạy khí, tuabin khí chạy dầu và đuôi hơi để sản xuất điện-phát điện. Tuy nhiên 

tuabin khí chạy dầu chỉ đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp thiếu điện theo yêu cầu tổng công 

ty bởi chi phí chạy dầu khá cao.  

Nhiên liệu khí hàng tháng đƣợc sử dụng để sản xuất điện bằng tua bin khí chạy khí tại 

công ty gồm hai loại: Khí CL và khí HT-MT do chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam- 

Công ty Cổ phần Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ cung cấp. 

Đơn vị tính của khí là BTU 

Khí sử dụng sẽ đƣợc công ty nhập theo từng tháng và tính toàn bộ vào CP SX của tháng 

đó. Chi phí khí sử dụng trong tháng báo cáo sẽ đƣợc ghi nhận theo giá trị trên hóa đơn do 

nhà cung cấp phát hành căn cứ vào giá trị trên chốt công tơ đo đếm khí. Tỷ giá tính theo 

tỷ giá ngày phát hành hóa đơn. Hóa đơn sẽ đƣợc viết bằng tiếng Việt do công ty không 

đăng ký kinh doanh ngoại hối. 

Giá mua sẽ tuân theo lộ trình tăng giá mà chính phủ phê duyệt 

Theo lộ trình tăng giá số 1151/TTg-KTN ngày 07/07/2010: 

+ Từ 01/3/2011 tăng giá khí lên 4.8USD/ 1 triệu BTU  

+ Từ 01/3/2012 tăng giá khí lên 4.99USD/ 1 triệu BTU  

+ Từ 01/3/2013 tăng giá khí lên 5.19USD/ 1 triệu BTU  

+ Từ 01/3/2014 tăng giá khí lên 5.39USD/ 1 triệu BTU  

+ Từ 01/3/2015 tăng giá khí lên 5.61USD/ 1 triệu BTU  

+ Từ 01/3/2016 trở đi điều chỉnh tăng giá 2% mỗi năm.   

Trong tháng 12/2014 thì giá khí là 5.39USD / 1 triệu BTU.  

Hàng ngày khi có các nghiệp vụ phát sinh, căn cứ chứng từ là phiếu nhập, xuất kho, thủ 

kho tiến hành nhập lƣợng thực nhập, thực xuất, giá trị nhập xuất… vào mục quản lý vật 

tƣ trong Fmis..  

Không có NVL thừa đƣợc nhập lại kho 

Sơ đồ 2.7: Mô phỏng quy trình tính giá xuất kho NVL TT theo phƣơng pháp bình 

quân gia quyền liên hoàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Giấy đề nghị 

nhập kho 

- Phiếu nhâp̣ 

kho 

- Hoá đơn... 

 

 

Phần mềm 

Fmis tự động 

cập nhật dữ 

liệu tính giá 

xuất kho với 

công thức bình 

quân gia quyền 

liên hoàn đƣợc 

lập trình sẵn 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý vật tƣ 

 ( thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Xuất kho 

NVLTT 

sản xuất 

sản phẩm 
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( Theo công ty cung cấp) 

Trong mục quản lý vật tƣ của Fmis sẽ quản lý số lƣợng cũng nhƣ giá trị tồn kho trƣớc đó 

của NVL. Khi phát sinh nghiệp vụ mua NVL nhập kho, kế toán sẽ tiến hành nhập liệu 

vào Fmis (phần mục quản lý vật tƣ ) về giá trị, số lƣợng cũng nhƣ tất cả những thông tin 

liên quan đến NVL đƣợc nhập kho thời điểm nghiệp vụ phát sinh. Khi ấy, với công thức 

tính bình quân gia quyền liên hoàn đã đƣợc thiết lập sẵn trong chƣơng trình, Fmis sẽ tự 

động tính và xuất ra đơn giá xuất kho NVL mới.  

Đơn giá BQ liên hoàn=(Trị giá NVL tồn trƣớc lần nhập n + Trị giá NVL nhập lần n) / 

(S.lƣợng NVL tồn trƣớc lần nhập n + S.lƣợng NVL nhập lần n) 

 

Bảng 2.1: Mẫu sổ nhật ký chung - phần chi phí NVL sản xuất 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 
 

NHẬT KÝ CHUNG 

(Ngày 31/12/2014) 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản 
Số tiền 

Số Ngày Nợ Có 

  

Phải trả thêm chi phí khí NCS 

T8/2013 số tiền 347.017,79 USD 

*(21.140đ-21.110đ) 

15411 3358 9.464.122 

  
Tạm tính chi phí khi HTMT 

T10/2013 
15411 3358 4.616.492.813 

  Nhiện liệu khí CL phải trả T10/2013 15411 331 14.481.582.720 

  Chi phí vật liêu phụ xuất dùng 15411 1522 507 520 004 

  ……………………………….. …… …. ………… 

  Kết chuyển vào TK 911 911 15411 277 958 371 903 

  Cộng phát sinh   277 958 371 903 

 

Ngƣời ghi sổ     Kế toán trƣởng   Tổng Giám Đốc 

( Theo công ty cung cấp) 
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Bảng 2.2: Mẫu sổ chi tiết TK 15411-phần chi phí NVL sản xuất 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

Sổ chi tiết 

 Tài khoản 15411 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang-SX KD điêṇ-phát điện 

(Từ ngày 01/12/2013 đến ngày 31/120/2013) 

( Theo công ty cung cấp) 

 

Bảng 2.3: Mẫu sổ cái TK 15411-phần chi phí NVL sản xuất 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

SỔ CÁI 

Tài khoản 15411 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang-SX KD điêṇ-phát điêṇ 

 (Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014) 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số Ngày Nợ Có 

  

Phải trả thêm chi phí khí NCS 

T8/2013 số tiền 347.017,79 

USD *(21.140đ-21.110đ) 

3358 9.464.122  

  
Tạm tính chi phí khi HTMT 

T10/2013 
3358 4.616.492.813  

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Phát sinh Nợ Phát sinh Có 
Số Ngày 

  

Phải trả thêm chi phí khí NCS 

T10/2014 số tiền 347.017,79 USD 

*(21.140đ-21.110đ) 

3358 9.464.122  

  
Tạm tính chi phí khi HTMT 

T12/2014 
3358 4.616.492.813  

  
Nhiện liệu khí CL phải trả 

T12/2014 
331 14.481.582.720  

  Chi phí vật liêu phụ xuất dùng 1522 507 520 004  

  
…………………………………

….. 
 ……………….. …………….. 

  Kết chuyển vào TK 911 911  277 958 371 903 

  Cộng phát sinh  277 958 371 903 277 958 371 903 



35 

 

  
Nhiện liệu khí CL phải trả 

T10/2013 
331 14.481.582.720  

  
Chi phí vật liêu phụ xuất 

dùng 
1522 507 520 004  

  
……………………………

…… 
….. …………… ……………… 

  Kết chuyển vào TK 911 911  277 958 371 903 

  Cộng phát sinh  277 958 371 903 277 958 371 903 

 

 ( Theo công ty cung cấp) 

Kế toán hạch toán: 

Căn cƣ́ phiếu PXK 1214106003 xuất ngày 11 /12/2014-xuất kho dầu mỡ bôi trơn : 

Nợ TK 15411423 : 2 950 000 

   Có TK 1522   :  2 950 000 

Căn cƣ́ phiếu PXK 1214106053 xuất ngày 22 /12/2014-xuất kho dầu D.O : 

Nợ TK 1541141 : 9 792 823 

   Có TK 1521   :  9 792 823 

………………………………….. 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tuabin khí chạy khí tháng 12/2014: 

Nợ TK 154114: 277 486 639 303 

  Có TK 1521   :  277 450 851 899 

  Có TK 1522   :          35 787 404 

CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-đuôi hơi tháng 12/2014: 

Nợ TK 154117:  471 732 600 

  Có TK 1522   :  471 732 600 

CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tổng hợp 3 loại hình tháng 12/2014: 

Nợ TK 15411:  277 958 371 903  

  Có TK 1521:   277 450 851 899 

  Có TK 1522 :                 507 520 004 

Trong tháng 12/2014 công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa không sản xuất điện bằng tuabin khí 

chạy dầu 

2.2.3.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 

a.Nội dung: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lƣơng và các khoản trích theo 

lƣơng của công nhân trực tiếp sản xuất nhƣ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tiền lƣơng công 
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nhân trực tiếp sản xuất (thuộc phân xƣởng vận hành) đƣợc phân bổ cho từng loại hình sản 

xuất là Tuabin khí chạy khí, Tuabin khí chạy dầu và Tuabin Hơi. Hàng tháng Công ty 

trích 18% BHXH, 3 % BHYT, 1% BHTN 2% KPCĐ trên lƣơng cơ bản nhân hệ số lƣơng 

tính vào chi phí sản xuất, 8% BHXH,1.5% BHYT, 1% BHTN công nhân viên đóng, 

ngoài ra Công ty trích 2% kinh phí công đoàn trên tổng quỹ lƣơng và đƣợc hạch toán vào 

chi phí. 

b.Chứng từ sử dụng: 

- Bảng chấm công 

- Phiếu thanh toán BHXH 

- Bảng thanh toán lƣơng 

- Bảng phân bổ lƣơng… 

c.Sổ sách-báo cáo : 

- Sổ chi tiết TK 15411 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 15411 

- Báo cáo CPSXKD điện  

d.Tài khoản sử dụng : 

Kế toán sử dụng tài khoản 154 “ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” để tập hợp chi 

phí sản xuất. Chi phí nhân công trực tiếp sẽ không đƣa vào TK 622 mà đƣợc đƣa thẳng 

vào TK154 do tính chất của sản phẩm đƣợc sản xuất và phần mềm kế toán mà công ty sử 

dụng. TK 154 sẽ có thêm nhiều tài khoản chi tiết để thuận tiện và cụ thể hoá trong công 

tác quản lý chi phí sản xuất. Riêng đối với sản phẩm điêṇ , công ty sƣ̉ duṇg TK 15411 

“phí sản xuất, kinh doanh dở dang-SX KD điện-phát điện” để tập hợp, quản lý chi phí sản 

xuất sản phẩm điêṇ năng. 

Cụ thể hơn: 

 TK 154114 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tuabin khí chạy khí” 

 TK 154115 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-tuabin khí chạy dầu” 

 TK 154117 “CPSX-KD dở dang- SX điện-phát điện-đuôi hơi”  

e.Tình hình thực tế kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty: 

Viêc̣ thƣc̣ hiêṇ kế hoac̣h lao đôṇg tiền lƣơng đƣợc công ty căn cƣ́ vào nhiêṃ vu ̣kế hoac̣h 

sản xuất điêṇ năng đa ̃đƣợc Tâp̣ đoàn phê duyêṭ  

Cách tính lƣơng: 

Tổng lƣơng = lƣơng thời gian + lƣơng nghỉ chế độ + PC trách nhiệm 

Lƣơng thời gian = ngày công thực tế x hệ số lƣơng x hệ số phụ cấp 

( hệ số lƣơng và hệ số phụ cấp phụ thuộc vào trình độ tay nghề của công nhân) 

Mỗi tháng công ty sẽ có bảng lƣơng tổng hợp. Căn cứ vào chức năng của từng bộ phận, 

công ty sẽ lập ra bảng phân bổ tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng. Hiện tại công ty 

cơ bản có thể chia thành ba bộ phận : 
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- Bộ phận vận hành ( nhân viên ở các gian máy-vận hành trực tiếp máy móc sản 

xuất ):  lƣơng và các khoản trích sẽ đƣa vào TK 622 

- Bộ phận sửa chữa ( gồm hai bộ phận cơ và nhiệt ): Lƣơng và các khoản trích đƣa 

vào TK 627 

- Bộ phận quản lý ( văn phòng, hành chính…) : Lƣơng và các khoản trích đƣa vào 

TK 642 

Sơ đồ 2.8 :Trình tự hac̣h toán CP NCTT 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo công ty cung cấp) 

 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

Phiếu chi 

Chƣ́ng tƣ̀ ngân 

hàng (UNC..) 
 

 

Chứng từ ban đầu: 

- Bảng chấm công 

- Phiếu thanh toán 

BHXH; BHYT…. 

 

 

 

 

 

- Bảng phân bổ 

lƣơng;  

- Bảng phân bổ  

BHXH,BHYT, 

BHTN,KPCĐ 

- Bảng thanh toán 

lƣơng 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

Giấy thanh toán 

tạm ứng. 
 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

“Nhâṭ ký khác” trong 

phần mềm Fmis 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

chi tiền măṭ và chi 

ngân ( nếu giá tri ̣ >20 

trđ)  thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Tạm ứng ( thuôc̣ phần 

mềm Fmis) 

Các mục quản lý 

chi tiết kết nối 

với phần kế toán 

( cũng thuộc 

phần mềm Fmis) 

và đƣợc hạch 

toán; đƣa vào sổ 

sách theo đúng 

quy điṇh 

Sổ 

Chi 

Tiết 

TK 

15411 

 

-Báo cáo 

CP 

-BCTC 

Nhật 

Ký 

Chung 

 

Sổ Cái 

TK 

15411 
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Bảng 2.4:  Bảng phân bổ lƣơng tháng 12/2014 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 
 

   BẢNG PHÂN BỔ LƢƠNG THÁNG 12/2014 

 

S

T

T 

Nội dung Ghi Có 334 

Ghi Nợ các tài khoản 

622 627 642 

1 
Phân bổ lƣơng 

CNSX – Khí 
5 268 642 752 5 268 642 752   

2 
Phân bổ lƣơng 

CNSX – Hơi 
2 757 450 026 2 757 450 026   

3 
Phân bổ lƣơng 

CNSC – Khí 
4 209 837 777  4 209 837 777  

4 
Phân bổ lƣơng 

CNSC – Hơi 
2 203 700156  2 203 700 156  

5 
Phân bổ lƣơng 

CNQL - Khí 
3 954 094 922   3 954 094 922 

6 
Phân bổ lƣơng 

CNQL - Hơi 
2 224 178 393   2 224 178 393 

 Tổng cộng 20 617 904 026 8 026 092 776 6 413 537 933 6 178 273 315 

 

Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Tổng Giám Đốc 

(Theo công ty cung cấp) 

 

Bảng 2.5:  Bảng phân bổ BHXH, BHYT,KPCĐ tháng 12/2014 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 
  

BẢNG PHÂN BỔ BHXH, BHYT, KPCĐ THÁNG 10/2013 

 

S

T

T 

Nội dung 

TK 

ghi 

Có 

Tổng cộng 

Ghi Nợ các tài khoản 

622 627 642 

1 
BHXH,BHYT,KPC

Đ CNSX – Khí 
338 38 137 912 38 137 912   

2 BHXH, BHYT, 338 68 392 568 68 392 568   



39 

 

KPCĐ CNSX - Hơi 

3 
BHXH,BHYT,KPC

Đ CNSC – Khí 
338 59 998 983  59 998 983  

4 
BHXH,BHYT,KPC

Đ CNSC - Hơi 
338 33 457 377  33 457 377  

5 
BHXH,BHYT,KPC

Đ CNQL – Khí 
338 51 478 195   51 478 195 

6 
BHXH,BHYT,KPC

Đ CNQL - Hơi 
338 28 956 485   28 956 485 

 Tổng cộng  280 421 520 106 530 480 93 456 360 80 434 680 

 

Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Tổng Giám Đốc 

( Theo công ty cung cấp) 

Bảng 2.6: Mẫu sổ nhật ký chung-phần CPNCTT 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

NHẬT KÝ CHUNG 

31/ 12/2014 

STT Nội dung 
TK đối ứng 

Số tiền 
Nợ Có  

1 
Phân bổ lƣơng CNSX – 

Khí 
15411431 33411 5 268 642 752 

2 
Phân bổ BHXH, 

BHYT…CNSX- Khí 
15411432 338 68 392 568 

3 
Phân bổ lƣơng CNSX – 

Hơi 
15411731 33411 2 757 450 026 

4 
Phân bổ BHXH, 

BHYT…CNSX- Hơi 
15411732 338 38 137 912 

5 
Lƣơng của 3 loại hình 

SX 
15411 

 

33411 

 

 

8 026 092 778 

 

6 

Các khoản trích theo 

lƣơng CNSX cả 3 loại 

hình SX 

15411 338  106 530 480 

(Theo công ty cung cấp) 
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Kế toán hạch toán: 

Căn cứ vào: 

-Bảng kê phân bổ lƣơng CNV tháng 12/2014 (Xem bảng 2.4)  

- Bảng kê phân bổ BHXH, BHYT, KPC Đ , BHTN (Xem bảng 2.5) 

Phân bổ lƣơng tháng 12/2014 CNSX-tuabin khí: 

Nợ TK 15411431  :  5 268 642 752 

  Có TK 334          :  5 268 642 752 

Trích 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ 

Nợ TK 15411432 :  68 392 568 

  Có TK 3382  :   5 699 381 

  Có TK 3383  : 51 294 426 

  Có TK 3384  :    8 549 071 

  Có TK 3389  :   2 849 690 

Phân bổ lƣơng tháng 12/2014 CNSX-đuôi hơi: 

Nợ TK 15411731  :   2 757 450 026 

  Có TK 334          :   2 757 450 026 

Trích 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ 

Nợ TK 15411732 :  38 137 912 

  Có TK 3382  :   3 178 159 

  Có TK  3383 : 28 603 434 

  Có TK 3384  :     4 767 239 

  Có TK 3389  :   1 589 080 

Lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tháng 12/2014 cả 3 loại hình : 

Nợ TK 15411 : 8 132 623 258 

  Có TK 33411 : 8 026 092 778 

  Có TK 338  :    106 530 480 

2.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 

a.Nội dung:  

Chi phí sản xuất chung là những chi phí phát sinh mang tính chất phục vụ quản lý phân 

xƣởng hoặc dùng cho việc sản xuất sản phẩm. 

Căn cứ chứng từ phát sinh thuộc loại hình sản xuất nào, kế toán phân bổ chi phí sản xuất 

chung cho loại hình đó. 

b.Tài khoản sử dụng: TK 627 “ chi phí sản xuất chung”  

Khác với CP NVLTT và CP NCTT; CP SXC đƣợc tập hợp vào TK 627 trƣớc khi kết 

chuyển sang  TK 15411 để tính giá thành sản phẩm điêṇ năng sản xuất trong kỳ. 
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TK 627114 dùng tập hợp chi phí SXC loại hình tuabin khí chạy khí 

TK 627115 dùng tập hợp chi phí SXC loại hình tuabin khí chạy dầu 

TK 627117 dùng tập hợp chi phí SXC loại hình đuôi hơi. 

c.Sổ sách-báo cáo : 

- Sổ chi tiết TK 627 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 627 

- Báo cáo CPSXKD điện  

d. Thực tế tình hình chi phí sản xuất chung: 

Khi có nghiêp̣ vu ̣kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí sản xuất chung kế toán tâp̣ hơp̣ 

toàn bộ chi phí vào bên Nợ TK 627 và bên Có TK đối ứng . Cuối tháng , kế toán kết 

chuyển vào TK 15411 để tính giá thành. 

Chi phí dic̣h vu ̣mua ngoài là nhƣ̃ng chi phí nhƣ điêṇ , nƣớc, điêṇ thoaị, bƣu phí…Trong 

kỳ chi phí dịch vụ mua ngoài chủ yếu phát sinh ở bô  ̣phâṇ quản lý doanh nghiêp̣. 
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Sơ đồ 2.9 : Trình tự hạch toán CP SXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo công ty cung cấp) 

 

 

Nhật 

Ký 

Chung 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Giấy đề nghị 

xuất kho 

- Phiếu xuất 

kho, nhâp̣ 

kho 

- Phiếu nhâp̣, 

hoá đơn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bảng kê chi tiết 

nhâp̣-xuất, bảng 

phân bổ vật liệu, 

CCDC xuất 

dùng 

-Bảng tính khấu 

hao TSCĐ 

Bảng phân bổ 

lƣơng;  

- Bảng phân bổ  

BHXH,BHYT, 

BHTN,KPCĐ 

- Bảng thanh 

toán lƣơng 

- Bảng tính trích 

trƣớc chi phí 

SCL. 

…… 

 

 

 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

Phiếu chi 

Chƣ́ng tƣ̀ ngân 

hàng (UNC..) 
 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

-Biên bản giao 

nhâṇ TSCĐ 

-HĐ mua tài sản, 

HĐ chi phí mua 

TS 

-Hơp̣ đồng mua 

bán… 
 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý vật tƣ ( thuôc̣ 

phần mềm Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ chi 

tiền măṭ và chi ngân ( 

nếu giá tri ̣ >20 trđ)  

thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý tài sản ( thuôc̣ 

phần mềm Fmis) 

Các mục quản lý 

chi tiết kết nối 

với phần kế toán 

( cũng thuộc 

phần mềm Fmis) 

và đƣợc hạch 

toán; đƣa vào sổ 

sách theo đúng 

quy điṇh 

Sổ Chi 

Tiết 

TK 

627 

 

-Báo 

cáo CP 

-BCTC 

Sổ Cái 

TK 

627 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Bảng chấm công 

-Phiếu thanh toán 

BHXH; BHYT… 

-Biên bảng SCL 

……. 

 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

“Nhâṭ ký khác” trong 

phần mềm Fmis 
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Bảng 2.7: Mẫu sổ cái TK 627 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

SỔ CÁI 

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung 

 (Từ ngày 01/12/2043 đến ngày 31/12/2014) 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

Số Ngày 

Loại hình Tuabin khí chạy khí 

  
Tiền lƣơng phải trả 

nhân viên PX 
334 4 209 837 777  

  
BHXH, BHYT, KPCĐ 

của nhân viên PX 
338 59 998 983  

  
Xuất vật liệu dùng cho 

PX 
152 32 106 439  

  
Xuất công cụ dụng cụ 

dùng cho PX 
153 16 781 440  

 
 

Khấu hao TSCĐ dùng 

cho PX 
214 1 097 922 489  

  Chi phí SCL 335 668 898 306  

 
 

Chi phí bằng tiền khác 

dùng cho PX 
112 1 583 646 585  

 
 

Chi phí sản xuất chung 

khác 
112 45 559 688  

 
 

Kết chuyển TK 627 

sang TK 15411 
15411  7 714 751 707 

  Cộng phát sinh  7 714 751 707 7 714 751 707 

Loại hình tuabin khí chạy dầu 

 
 

Khấu hao TSCĐ dùng 

cho PX 
214 17 680 981  

  Kết chuyển TK 627 15411  17 680 981 
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sang TK 15411 

  Cộng phát sinh  17 680 981 17 680 981 

Loại hình đuôi hơi 

 
 

Tiền lƣơng phải trả 

nhân viên PX 
334 2 203 700 156  

 
 

BHXH, BHYT, KPCĐ 

của nhân viên PX 
338 33 457 377  

 
 

Xuất vật liệu dùng cho 

PX 
152 7 213 340  

 
 

Xuất công cụ dụng cụ 

dùng cho PX 
153 813 375  

 
 

Khấu hao TSCĐ dùng 

cho PX 
214 5 902 684 997  

  Chi phí SCL 335 493 021 646  

 
 

Chi phí bằng tiền khác 

dùng cho PX 
112 

950 572 247 

 
 

 
 

Chi phí sản xuất chung 

khác 
112 53 628 476  

 
 

Kết chuyển TK 627 

sang TK 15411 
15411  9 645 090 614 

  Cộng phát sinh  9 645 090 614 9 645 090 614 

  

(Theo công ty cung cấp) 
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Bảng 2.8: Nhật ký chung-phần CPSXC-loại hình tuabin khí-chạy khí 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

NHẬT KÝ CHUNG 

Loại hình TBK chạy Khí 

Ngày 31/12/2014 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản 
Số tiền 

Số Ngày Nợ Có 

  
Tiền lƣơng phải trả nhân 

viên PX 
627 334 4 209 837 777 

  
BHXH, BHYT, KPCĐ của 

nhân viên PX 
627 338 59 998 983 

  Xuất vật liệu dùng cho PX 627 152 32 106 439 

  
Xuất công cụ dụng cụ dùng 

cho PX 
627 153 16 781 440 

  
Khấu hao TSCĐ dùng cho 

PX 
627 214 1 097 922 489 

  Chi phí SCL 627 335 668 898 306 

  
Chi phí bằng tiền khác dùng 

cho PX 
627 112 1 583 646 585 

  Chi phí sản xuất chung khác  627 112 45 559 688 

  
Kết chuyển TK 627 sang TK 

15411 
15411 627 7 714 751 707 

  Công phát sinh   7 714 751 707 

 

(Theo công ty cung cấp) 
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Bảng 2.9: Nhật ký chung-phần CPSXC-loại hình tuabin khí-chạy hơi 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

NHẬT KÝ CHUNG 

Loại hình TBK chạy hơi 

Ngày 31/12/2014 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài khoản 
Số tiền 

Số Ngày Nợ Có 

  
Tiền lƣơng phải trả nhân viên 

PX 
627 334 2 203 700 156 

  
BHXH, BHYT, KPCĐ của 

nhân viên PX 
627 338 33 457 377 

  Xuất vật liệu dùng cho PX 627 152 7 213 340 

  
Xuất công cụ dụng cụ dùng 

cho PX 
627 153 813 375 

  Khấu hao TSCĐ dùng cho PX 627 214 5 902 684 997 

  Chi phí SCL 627 335 493 021 646 

  
Chi phí bằng tiền khác dùng 

cho PX 
627 112 

950 572 247 

 

  Chi phí sản xuất chung khác  627 112 53 628 476 

  
Kết chuyển TK 627 sang TK 

15411 
15411 627 9 645 090 614 

  Cộng phát sinh   9 645 090 614 

(Theo công ty cung cấp) 

Kế toán hạch toán kế toán CPSXC theo loại hình “tuabin khí chạy khí” : 

Tiền lƣơng nhân viên: 

Căn cứ vào: 

-Bảng kê phân bổ lƣơng CNV tháng 12/2014 (Xem bảng 2.4) 

Kế toán hạch toán: 

Phân bổ lƣơng tháng 12/2014 CNSC-tuabin khí: 

Nợ TK 62711411 :  4 209 837 777 

  Có TK 334          :  4 209 837 777 
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Căn cứ vào: Bảng kê phân bổ BHXH, BHYT, KPC Đ , BHTN (Xem bảng 2.5) 

Trích 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ 

Nợ TK 62711412 : 59 998 983  

  Có TK 3382  :   4 999 908 

  Có TK 3383 : : 44 999 170 

  Có TK 3384  :    7 499 862 

  Có TK 3389  :   2 499 954 

Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Căn cứ vào bảng tính khấu hao TSCĐ T12/2014, kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6271144 : 1 097 922 489 

  Có TK 21411  :  15 501 678  

  Có TK 21412  : 1 017 486 833 

  Có TK 21413  :      26 955 764 

  Có TK 21414  :      13 477 920 

  Có TK 21415  :      22 635 886 

  Có TK 21418  :        1 824 408 

Chi phí nguyên vật liệu dùng cho phân xƣởng: 

Theo phiếu PX12141060033 ngày 08/12/2015, xuất dầu mỡ bôi trơn bảo trì máy móc: 

Nợ TK 6271142 : 540 955   

  Có TK 1522  : 540 955 

........................ 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6271142 : 32 106 439    

  Có TK 1522  : 32 106 439 

Chi phí công cụ dụng cụ dùng cho phân xƣởng sản xuất: 

Chi phí CCDC-142-p/b cho các khu PX Cơ điện, VT T12/14 theo phiếu PK12NK123 

ngày 31/12/2014 : 

Nợ TK 6271143 : 2 628 518    

  Có TK 142  : 2 628 518 

Chi phí CCDC-2423-p/b cho các khu PX Cơ điện, VH T12/14 theo phiếu PK12NK123 

ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6271143 : 13 982 922    

  Có TK 2423  : 13 982 922 

Chi phí SCL:  

Theo phiếu PK 12NK100 ngày 31/12/2015, k/c chi phí vâṭ tƣ SCL năm 2014 CT đaị tu 

đƣờng ống khí đốt: 

Nợ TK 6271146 : 437 816 902    

  Có TK 335  : 437 816 902 
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........................... 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6271146 : 668 898 306 

  Có TK 335  : 668 898 306 

Chi phí bằng tiền khác dùng cho PX: 

Căn cứ phiếu chi PC121485 phát sinh ngày 31/12/2014 kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6271147 :  950 0000 

  Có TK 1111  : 950 0000 

............................. 

Chi phí sản xuất chung khác: 

Dầu D.O xuất bốc hơi hao hụt T11/2014 PX1214060001 ngày 02/12/2014: 

Nợ TK 6271149 : 4 897 117  

  Có TK 152  : 4 897 117 

Nƣớc uống đóng bình 20L tiêu thụ nội bộ PX cơ; điện, VH T12/14 theo phiếu khác 

PK12NK140 ngày 31/12/2014 

Nợ TK 6271149 : 1 448 679  

  Có TK 51238  : 1 448 679 

..................... 

 Kế toán hạch toán kế toán CPSXC theo loại hình “tuabin khí chạy dầu” : 

Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Căn cứ vào bảng tính khấu hao TSCĐ T12/2014,  kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6271154 : 17 680 981 

  Có TK 21411 :  10 171 458  

  Có TK 21412 :    7 509 523  

Kế toán hạch toán kế toán CPSXC theo loại hình “tuabin khí chạy hơi” : 

Tiền lƣơng nhân viên: 

Căn cứ vào: 

Bảng kê phân bổ lƣơng CNV tháng 12/2014 ( Xem bảng 2.4) 

Kế toán hạch toán: 

Phân bổ lƣơng tháng 12/2014 CNSC-tuabin hơi: 

Nợ TK 62711711 :  2 203 700 156 

  Có TK 334          :  2 203 700 156  

Căn cứ vào: Bảng kê phân bổ BHXH, BHYT, KPC Đ , BHTN (Xem bảng 2.5) 

Trích 18% BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN, 2% KPCĐ 

Nợ TK 62711712 : 33 457 377 

  Có TK 3382  :   2 788 115 

  Có TK 3383  : 25 093 033 
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  Có TK 3384  :    4 182 172 

  Có TK 3389  :   1 394 057   

Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Căn cứ vào bảng tính khấu hao TSCĐ T12/2014,  kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6271174 : 5 902 684 997  

  Có TK 21411 :     173 418 833  

  Có TK 21412 : 5 722 582 634 

  Có TK 21413 :        5 665 739 

  Có TK 21418 :        1 017 791       

Chi phí nguyên vật liệu dùng cho phân xƣởng: 

Theo phiếu PX12141060078 ngày 11/12/2015, xuất dầu mỡ bôi trơn bảo trì máy móc: 

Nợ TK 6271172 : 465 064  

  Có TK 1522  : 465 064 

..................... 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6271172 : 7 213 340    

  Có TK 1522  : 7 213 340 

Chi phí công cụ dụng cụ dùng cho phân xƣởng sản xuất: 

Chi phí CCDC-2423-p/b cho các khu PX Hoá nghiệm,VH T12/14 theo phiếu 

PK12NK123 ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6271173 : 412 375   

  Có TK 2423  : 412 375 

Dụng cụ- đồ nghề theo phiếu xuất PX12141060292 ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6271173 : 400 000 

  Có TK 153  : 400 000 

Chi phí SCL:  

Theo phiếu PK 12NK066 ngày 26/12/2015, trích chi phí vật tƣ -thiết bi ̣tƣ ̣làm CT đaị tu 

server ST năm 2014: 

Nợ TK 6271176 : 437 816 902    

  Có TK 335  : 437 816 902 

............................. 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6271176 : 493 021 646 

  Có TK 335 : 493 021 646 

Chi phí bằng tiền khác dùng cho PX: 

Căn cứ phiếu chi tiền ngân hàng số 120846 phát sinh ngày 26/12/2014 kế toán hạch 

toán: 

Nợ TK 6271177 : 25 160 000 
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  Có TK 112  : 25 160 0000 

.............................. 

Chi phí sản xuất chung khác: 

Căn cứ phiếu xuất số 12141060215 ngày 27/12/2014, kế toán hạch toán nv châm thêm 

nhớt AC 306-2(227/12): 

Nợ TK 6271179 : 80 000 

  Có TK 1522  : 80 000 

Căn cứ chứng từ PK12NK119 ngày 31/12/2014, kế toán hạch toán phân bổ PC tiền cơm 

tháng 12/2014 CNSC đuôi hơi: 

Nợ TK 6271179 : 23 116 776 

  Có TK 334 : 23 116 776 

............................ 

Tập hợp- kết chuyển CPSXC TK 627 vào TK15411 : 

Nợ TK 15411 :  17 377 523 302 

  Có TK 627114 : 7 714 751 707 

  Có TK 627115 :      17 680 981 

  Có TK 627117 : 9 645 090 614 

2.2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 

Do đặc thù sản phẩm của công ty là điện năng, quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn ra đồng 

thời với nhau, không nhập kho, không dở dang cuối kỳ hay dở dang đầu kỳ… nên tất cả 

những chi phí tham gia trong quá trình sản xuất- kinh doanh điện đều đƣợc tập hợp để 

tính nên giá thành. Đây là điều khác biệt giữa công ty và các doanh nghiệp sản xuất bình 

thƣờng khác. 

a.TK sử dụng : TK 642 “ chi phí quản lý doanh nghiệp” 

TK 6421: CP nhân công quản lý  

TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định 

TK 6422: Chi phí nguyên vật liệu dùng cho QLDN 

TK 6423: Chi phí công cụ dụng cụ dùng cho QLDN 

TK 6425: Chi phí thuế khác – lệ phí phải trả phải nộp 

TK 6426: Chi phí dự phòng 

TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng trong QLDN: 

TK 6428: Chi phí bằng tiền khác dùng cho PX 

TK 6429: Chi phí QLDN khác: 

b.Chứng từ sử dụng: 

-Giấy đề nghị xuất kho 

-Phiếu xuất kho, nhâp̣ kho, hóa đơn 

-Phiếu chi 

-Chƣ́ng tƣ̀ ngân hàng (UNC..) 

-Biên bản giao nhâṇ TSCĐ 

-HĐ mua tài sản, HĐ chi phí mua TS 
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-Hơp̣ đồng mua bán… 

-Bảng chấm công; phiếu thanh toán BHXH; BHYT… 

-Biên bảng SCL 

-HĐ nôp̣ lê ̣phí…….. 

c.Sổ sách-báo cáo : 

- Sổ chi tiết TK 642 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK 642 

- Báo cáo CPSXKD điện 
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Sơ đồ 2.10 : Trình tự hạch toán CP QLDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Theo công ty cung cấp) 

 

Nhật 

Ký  

Chung 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Giấy đề nghị 

xuất kho 

- Phiếu xuất 

kho, nhâp̣ 

kho 

- Phiếu nhâp̣, 

hoá đơn 

 

 

 

 

 

 

-Bảng kê chi tiết 

nhâp̣-xuất, bảng 

phân bổ vật liệu, 

CCDC xuất 

dùng 

-Bảng tính khấu 

hao TSCĐ 

Bảng phân bổ 

lƣơng;  

- Bảng phân bổ  

BHXH,BHYT, 

BHTN,KPCĐ 

- Bảng thanh 

toán lƣơng 

- Bảng tính trích 

trƣớc chi phí 

SCL. 

- Bảng trích lập 

dƣ ̣phòng 

…… 

 

 

 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

Phiếu chi 

Chƣ́ng tƣ̀ ngân 

hàng (UNC..) 
 

 
Chứng từ ban 

đầu: 

-Biên bản giao 

nhâṇ TSCĐ 

-HĐ mua tài sản, 

HĐ chi phí mua 

TS 

-Hơp̣ đồng mua 

bán… 
 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý vật tƣ ( thuôc̣ 

phần mềm Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ chi 

tiền măṭ và chi ngân ( 

nếu giá trị >20 trđ)  

thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

Quản lý tài sản ( 

thuôc̣ phần mềm 

Fmis) 

Các mục quản lý 

chi tiết kết nối 

với phần kế toán 

( cũng thuộc 

phần mềm Fmis) 

và đƣợc hạch 

toán; đƣa vào sổ 

sách theo đúng 

quy điṇh 

Sổ Chi 

Tiết 

TK  

642 

 

Báo 

cáo CP 

 BCTC 

Sổ Cái 

TK 

642 

 

Chứng từ ban 

đầu: 

- Bảng chấm công 

- Phiếu thanh toán 

BHXH; BHYT… 

- Biên bảng SCL 

- HĐ nôp̣ lê ̣phí 

-……. 

……. 

 

Nhâp̣ liêụ vào muc̣ 

“Nhâṭ ký khác” trong 

phần mềm Fmis 
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Bảng 2.10: Mẫu sổ chi tiết TK 642 “ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP” 

 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

Sổ chi tiết 

 TK 642” CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIÊP̣” 

 (Từ ngày 01/12/2013 đến ngày 31/120/2013) 

 

( Theo công ty cung cấp) 

 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 
Phát sinh Nợ Phát sinh Có 

Số Ngày 

PKR120786 
11/12/

2014 

Phải trả tiền thù 

lao HĐQT cty 

T11/14 cho 

Trƣơng Quốc 

Phúc 

3341 5 520 000  

PR120815 
16/12/

2014 

Thanh toán cƣớc 

đt T11/2014 
1121 280 459  

PX1214106

0168 

26/12/

2014 
SDTX (170/01) 1522 1 748 000  

  

………………

………………

…….. 

 ……………….. …………….. 

  
Kết chuyển vào 

TK 15411 
15411  277 958 371 903 

  Cộng phát sinh  277 958 371 903 277 958 371 903 
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Bảng 2.11: Sổ cái TK 642 “ chi phí quản lý doanh nghiệp” 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

SỔ CÁI 

Tài khoản 642- Chi phí QLDN 

(Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014) 

Chứng từ 
Diễn Giải TK đối ứng 

Số phát sinh 

Số Ngày Nợ Có 

  Tiền lƣơng phải 

trả nhân viên PX 

334 
6 178 273 315  

  BHXH, BHYT, 

KPCĐ của nhân 

viên PX 

338 

80 434 680  

  Xuất vật liệu dùng 

cho PX 

152 
53 341 822  

  Xuất công cụ 

dụng cụ dùng cho 

PX 

153 

25 914 206  

  Khấu hao TSCĐ 

dùng cho PX 

214 
122 506 454  

  Chi phí thuế khác- 

lệ phí phải nộp 

3338 
11 917 351  

  Chi phí dự phòng 

-Hoàn nhập dự 

phòng nợ khó đòi 

-Trích lập dự 

phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

 

 

139 

 

159 

 

 

 

8 979 843 700 

1 361 501 

  Chi phí dịch vụ 

mua ngoài dùng 

trong QLDN 

112 

58 465 487  

  Chi phí bằng tiền 

khác dùng cho PX 

112 
288 478 364  
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  Chi phí QLDN 

khác 

112 594 521 097 

 
 

  Tập hợp- kết 

chuyển CPSXC 

TK 642 vào 

TK15411 

15411 

 16 392 325 185 

  Tổng cộng  16 393 696 476  

(Theo công ty cung cấp) 

Trong kỳ, CP QLDN sẽ đƣợc hạch toán nhƣ sau: 

Tiền lƣơng nhân viên: 

Căn cứ vào: 

Bảng kê phân bổ lƣơng CNV tháng 12/2014 ( Xem bảng 2.4) 

Bảng kê phân bổ BHXH, BHYT, KPC Đ, BHTN (Xem bảng 2.5) 

Kế toán hạch toán: 

Phân bổ lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN tháng 12/2014 NVQL: 
Nợ TK 64211  :  6 258 707 995 

  Có TK 334   :  6 178 273 315 

  Có TK 338  :       80 434 680  

Chi phí khấu hao tài sản cố định: 

Căn cứ vào bảng tính khấu hao TSCĐ T12/2014,  kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6424 :  122 506 454 

  Có TK 214 :     122 506 454       

Chi phí nguyên vật liệu dùng cho QLDN: 

Theo phiếu PX12141060324 ngày 31/12/2015, xuất SDTX(033/12): 

Nợ TK 6422 : 465 064  

  Có TK 1522  : 465 064 

.............................. 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6422 : 53 341 822    

  Có TK 1522  : 53 341 822 

Chi phí công cụ dụng cụ dùng cho QLDN: 

Chi phí CCDC-142 P/B cho khối nghiệp vụ tháng12/14 theo phiếu khác PK12NK123 

ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6423  : 603 958  

  Có TK 142  : 603 958 

Chi phí CCDC-142 P/B cho khối nghiệp vụ tháng12/14 theo phiếu khác PK12NK123 

ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6423  : 23 620 258  

  Có TK 242  : 23 620 258 
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Lãnh cho văn phòng (075/12) theo PX12141060341 ngày 31/12/2014: 

Nợ TK 6423  : 800 000  

  Có TK 153  : 800 000 

Chi phí thuế khác – lệ phí phải trả phải nộp: 

Kế toán ghi nhận lệ phí: 

Nợ TK 6425 : 1 889 106 

  Có TK 3338 : 1 889106 

Chi nộp lệ phí qua đƣờng theo phiếu chi PC121401 ngày 08/12/2014: 

Nợ TK 3338 : 1 889 106 

  Có TK 1111 : 1 889106 

………………. 

Điṇh khoản tổng hơp̣ các chi phí phát sinh trong kỳ : 

Nợ TK 6425 : 11 917 351 

  Có TK 3338  : 11 917 351 

Nợ TK 3338 : 11 917 351 

  Có TK 1111 : 11 917 351 

Chi phí dự phòng: 

Cuối kỳ kế toán tổng hợp và phản ánh chi phí dự phòng trong quản lý doanh nghiệp vào 

sổ , chi phí dự phòng đƣợc hạch toán hạch toán: 

Hoàn nhập dự phòng: 

Nợ TK 139: 1 361 501 

  Có TK 6426: 1 361 501 

Trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 

Nợ TK 6426 : 8 979 843 700 

  Có TK 159 : 8 979 843 700 

Chi phí dịch vụ mua ngoài dùng trong QLDN: 

Căn cứ vào phiếu chi PC121472 ngày26/12/2014. Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 6427  : 696 326 

  Có TK 1111  : 696 326 

Căn cứ phiếu khác PKR120850 ngày 27/12/2014 phải trả số tiền còn lại DV bảo trì phần 

mềm 2014 theo PL số 47/2014/TT-CTTT-VHMN HĐ số 425(16/12/2014_. Kế toán hạch 

toán: 

Nợ TK 6427  : 24 881 877 

  Có TK 3311  : 24 /881 877 

…………….. 

Chi phí bằng tiền khác dùng cho PX: 

Căn cứ vào phiếu chi PC121405 ngày10/12/2014. Kế toán hạch toán: 

 
 Nợ TK 6428  : 4 545 455 
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  Có TK 1111  : 4 545 455 

………………….. 

Chi phí QLDN khác: 

Căn cứ phiếu khác PKR120764 ngày 03/12/12/2014 phải trả tiền thuê nhân công s/c nền 

nhà xe ô tô tại công ty HĐ số 15 (25/11/2014) cho DNTN LAN ĐỊNH. Kế toán hạch toán: 

Nợ TK 6429  : 44 565 000 

  Có TK 3311  : 44 565 000 

Căn cứ vào phiếu chi PC121401 ngày08/12/2014. Kế toán hạch toán: 

 Nợ TK 6429  : 50 000 

  Có TK 1111  : 50 000 

…………… 

Tập hợp- kết chuyển CPSXC TK 642 vào TK15411 : 

Nợ TK 15411 :  16 392 325 185 

  Có TK 642  : 16 392 325 185 

2.2.4 Tính giá thành sản phẩm 

2.2.4.1 Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 154 

Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” là tài khoản tài sản dùng để tập 

hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. 

Đặc thù của sản phẩm ngành điện là sản phẩm sản xuất ra đƣợc hòa vào lƣới điện quốc 

gia cho nên không có sản phẩm dở dang cuối kỳ. Do đó TK 154 cuối kỳ không có số dƣ, 

tất cả chi phí tập hợp đƣợc kết chuyển vào TK911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

Bên caṇh sản phẩm điêṇ , công ty còn kinh doanh nhiều sản phẩm hàng hoá dịch vụ khác , 

vì thế để dễ dàng trong công tác tập hợp , quản lý cũng nhƣ công tác tính giá thành các 

sản phẩm, công ty sƣ̉ duṇg TK chi tiết 15411 “ chi phí sản xuất , kinh doanh dở dang -SX 

KD điêṇ-phát điện” để tâp̣ hơp̣ toàn bô ̣chi phí có liên quan đến công tác sản xuất kinh 

doanh của riêng sp điêṇ, tƣ̀ đó tính giá thành điêṇ trong môṭ kỳ sản xuất  
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Bảng 2.12: Sổ cái TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA 

SỔ CÁI 

Tài khoản 15411 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang-SX KD điêṇ-phát điện 

(Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 31/12/2014) 

Chứng từ 
Diễn Giải 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số Ngày Nợ Có 

  Kết chuyển TK 

1521 sang  TK 

15411 

 

1521 

 

 

277 450 851 899 

 

 

  Kết chuyển TK 

1522 sang  TK 

15411 

 

1522 507 520 004  

  Kết chuyển TK 

3341 sang  TK 

15411 

 

3341 

 

8 026 092 778 

 

 

  Kết chuyển TK 

338 sang  TK 

15411 

 

338 
 

106 530 480 
 

  Kết chuyển TK 

627114 sang  TK 

15411 

 

627114 

 

7 714 751 707 

 

 

  Kết chuyển TK 

627115 sang  TK 

15411 

 

627115 

 

17 680 981 

 

 

  Kết chuyển TK 

627117 sang  TK 

15411 

 

627117 

 

9 645 090 614 

 

 

  Kết chuyển TK 

642 sang  TK 

15411 

 

642 

 

16 392 325 185 

 

 

  Kết chuyển TK 

15411 sang  TK 

911 
 319 860 843 648 
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911 

  Tổng cộng  319 860 843 648 319 860 843 648 

Ngƣời ghi sổ   Kế toán trƣởng   Tổng Giám Đốc 

(Theo công ty cung cấp) 

2.2.4.2 Chi phí sản xuất trong tháng 12/2014 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:  277 958 371 903 đ 

Trong đó: 

CPNVLTT ( khí): 277 486 639 303 đ ( 277 450 851 899 + 35 787 404) 

CPNVLTT ( hơi): 471 732 600 đ 

Chi phí nhân công trực tiếp:  8 132 623 258 đ 

Trong đó: 

Tiền lƣơng ( Khí): 5 268 642 752 đ 

Tiền lƣơng ( Hơi): 2 757 450 026 đ 

BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN ( khí): 68 392 568 đ 

BHYT, BHXH, KPCĐ, BHTN ( hơi): 38 137 912 đ 

Chi phí sản xuất chung : 17 377 523  302 đ 

Trong đó: 

CP sản xuất chung ( Khí):     7 714 751 707 đ 

CP sản xuất chung ( Dầu):          17 680 981 đ 

CP sản xuất chung ( Hơi):     9 645 090 614 đ 

Chi phí QLDN : 16 392 325 185 đ 

Trong đó: 

CP QLDN ( Khí):     10 491 088 119 đ 

CP QLDN( Hơi):        5 901 237 066 đ 

TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG THÁNG 12/2014 : 319 860 843 648 đ 

2.2.4.3 Điện năng sản xuất trong tháng 12/2014 

Theo phụ lục đính kèm:  Báo cáo sản lƣợng điện tháng 12/2014  

Điện năng sx tại công ty trong tháng 12/2014 là: 149 224 000 Kwh 

Trong đó: 

Sản lƣợng điện sản xuất bằng tubin khí chạy khí:            95 676 700 Kwh 

Sản lƣợng điện sản xuất bằng tubin khí chạy dầu:                           0 Kwh 

Sản lƣợng điện sản xuất bằng tubin khí chạy bằng hơi: 53 54 7 300 Kwh 

Điện thanh cái: 145 503 704 Kwh 

Trong đó:  TBK- chạy khí:  95 253 804 Kwh 

                  Đuôi hơi:            50 249 900 Kwh 

Điện tự dùng nội bộ:  3 722 675  Kw 

Điện dùng SX điện- tubin khí:     422 896 Kw 

Điện dùng SX điện- tubin hơi:  3 297 400 Kw 

Điện tiêu thụ nội bộ:                         2 379 Kw 
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Điện tự dùng của máy móc:2 379 Kw 

Hao hụt trong lúc sử dụng máy biến áp: 1 148 725 Kw 

Sản lƣợng điện để tính giá thành tháng 12/2014 :144 354 979 Kwh 

2.2.4.4 Giá thành 

Giá thành đơn vị điện tháng 12/2014: 

Z= 
WtdWsx

C


=

)23793722675(149224000

483198608436


=

145503704

483198608436
= 2 198 đ/kw 

 

Giá thành điện thanh cái ( điện xuất tuyến hoà vào lƣới điện quốc gia) 

Ztc=
ienaphaohutmaybWtdWsx

C


=

1148725145503704

483198608436


=

144354979

483198608436
= 2 216 đ/kw 
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CHƢƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ : 

3.1 Nhận xét về tình hình hoạt động và công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành tại công ty Cp Nhiệt Điện Bà Rịa năm 2014: 

Tình hình hoạt động : 

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa là đơn vị đầu tiên ở nƣớc ta sử dụng hơi đồng hành 

để sản xuất điện, Công ty có quy trình sản xuất hiện đại, điều khiển máy móc thiết bị 

bằng chƣơng trình hiện đại tự động hóa trên máy vi tính, đƣợc quản lý theo cơ chế phù 

hợp, khai thác hiệu quả nguồn vốn đầu tƣ. 

Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc sử dụng tối đa nhiên liệu khí, hạn chế việc chạy 

dầu để tiết kiệm chi phí thấp nhất có thể. 

Các công tác sửa chữa lớn từ trùng tu đến đại tu các tổ máy, công ty đã tự tổ chức thực 

hiện, không phải thuê chuyên gia nƣớc ngoài. Điều này mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, 

làm giảm chi phí trong sửa chữa lớn, đồng thời giúp nâng cao tay nghề sửa chữa cho 

công nhân và cán bộ kỹ thuật. 

Vì điện năng của Công ty khi sản xuất ra sẽ hòa vào lƣới điện quốc gia. Do vậy việc sản 

xuất điện của Công ty đƣợc thực hiện bởi lệnh của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc 

gia, gọi là Ao. Ao căn cứ nhu cầu sử dụng điện của cả nƣớc để huy động các Công ty 

phát điện theo từng giờ, từng phút. Vì thế có những lúc Công ty sẽ phát điện vƣợt kế 

hoạch và có những lúc không đạt đƣợc kế hoạch. Dù đạt đƣợc kế hoạch hay không thì 

công ty cũng phải thực hiện đúng lệnh điều độ của điều độ quốc gia Ao là đã bảo đảm 

hiệu quả kinh tế cao cho Tập đoàn, vì vậy Công ty lúc nào cũng phải bảo đảm các tổ máy 

phát trong tình trạng tốt nhất, sẵn sàng đáp ứng phát đúng công suất khi có yêu cầu. 

Ngoài ra Công ty còn phải luôn kiểm soát, bảo trì, vận hành máy móc nhằm giúp tiết 

kiệm nhiên liệu và điện tự dùng. 

Khi lƣợng khí cung cấp cho các tổ máy không đủ so với nhu cầu thì Công ty phải sử dụng 

thêm nhiên liệu dầu DO để vận hành, khi đó công ty không phát huy hết đƣợc công suất 

của các tổ máy. Việc sử dụng dầu DO trong công tác sản xuất điện sẽ tốn nhiều chi phí 

hơn sử dụng khí, vì vậy sản lƣợng điện sản xuất bằng dầu sẽ có giá thành cao hơn.  

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

Hình thức kế toán: Nhật ký chung rất phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất. 

Cuối tháng kế toán phân bổ lƣơng, BHXH, BHYT, KPCĐ… theo sản lƣợng điện hoàn 

thành trong kỳ đúng quy định. 

Công ty thực hiện phƣơng pháp tính giá thành tồng. Bên cạnh CP NVLTT, CP NCTT, 

CP SXC còn có CP QLDN-tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh 

doanh điện đều đƣợc tính vào chi phí dùng để tính giá thành điện 

Hiêṇ taị công ty đa ̃không không hac̣h toán phần điêṇ tƣ ̣dùng trong viêc̣ khởi đôṇg máy 

sản xuất điện cũng nhƣ điện tự dùng cho các hoạt động quản lý -điều hành taị công ty . 
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Công ty tiến hành tính giá thành tổng trên viêc̣ tổng hơp̣ tấ t cả các chi phí có liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh điện ( gồm cả chi phí quản lý ) và trừ trực tiếp chi phí 

điêṇ tƣ ̣dùng khi tiến hành công tác tính giá thành trong môṭ kỳ sản xuất . 

Qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa , em nhận thấy những điểm 

nổi bật cũng nhƣ nhƣ̃ng điểm chƣa thƣc̣ sƣ ̣hoàn hảo trong hoạt động của bộ máy kế toán 

Công ty. Trong khuôn khổ đề tài em xin đƣa ra đánh giá của cá nhân em về ƣu -nhƣơc̣ 

điểm của công tác  kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty nhƣ 

sau 

3.1.1 Ƣu điểm 

Bộ máy kế toán: 

Là một Công ty hoạt động lâu năm trong hoạt động sản xuất điện, Công ty luôn chú trọng 

đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm, luôn tăng cƣờng công tác 

quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

Để phát huy đƣợc vai trò đó, bộ máy kế toán của Công ty đƣợc xây dựng tƣơng đối hoàn 

chỉnh, phản ánh đầy đủ nội dung hạch toán. Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ nghiệp 

vụ cao, nhiệt huyết với công việc. Cụ thể trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành luôn có sự kết hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các kế toán vật tƣ, kế toán tiền 

lƣơng và kế toán tổng hợp để có thể tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành một cách 

nhanh chóng, chính xác. 

Việc sử dụng tài khoản: 

Công ty hiện đang sử dụng hệ thống tài khoản do bộ tài chính ban hành. Chi phí sản xuất, 

Công ty phân theo 4 khoản mục: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí sản xuất chung và và chi phí quản lý doanh nghiệp . Trong đó, công ty tập 

hợp trực tiếp CPNVLTT và CPNCTT vào TK 1541 thay vì tk 621 và tk 622. Viêc̣ hac̣h 

toán nhƣ vậy sẽ phù hợp với tính chất công ty , sản phẩm cũng nhƣ giảm tải một phần 

viêc̣ cho kế toán trong công tác quản lý chi phí sản xuất . Riêng  TK 627, 642 đƣợc chi 

tiết ra thành các tiểu khoản làm cho việc theo dõi các khoản chi đƣợc cụ thể, rõ ràng hơn. 

Chi phí SXC và CPQLDN đến cuối kỳ đƣợc kế toán tập hợp vào TK 1541 để tính giá 

thành. 

Ngoài việc sử dụng hệ thống tài khoản đƣợc áp dụng chung cho các doanh nghiệp, Công 

ty còn chi tiết các tài khoản, tiểu khoản cấp dƣới theo dõi cho từng đối tƣợng cụ thể của 

công ty. Việc tập hợp chi phí và sử dụng các tài khoản để theo dõi này giúp cho các cấp 

quản lý dễ dàng theo dõi các chi phí phát sinh và giúp cho việc tính giá thành đƣợc đơn 

giản và cu ̣thể hơn. 

Về hệ thống chứng từ và sổ sách kế toán: 
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Với đội ngũ kế toán nhiều kinh nghiệm , vững chuyên môn đã vận dụng hình thức kế toán 

trên máy tính c ó hiệu quả , phù hợp với hình thức và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc cơ giới hóa công tác kế 

toán. Nhìn chung, trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

Công ty đã sử dụng hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với điều kiện của Công ty theo 

đúng quy định cho hình thức sổ nhật ký chung. Với những sổ chi tiết, kế toán có sự thay 

đổi phù hợp với công việc, với quy mô, tính chất riêng của mình, giúp cho việc theo dõi 

các khoản chi phí đƣợc thuận lợi hơn. 

Về phƣơng pháp hạch toán chi phí sản xuất:  

Việc phân định chi phí theo các khoản mục CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC, CPQLDN đã 

cho thấy vị trí, chức năng hoạt động của chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh.  

Cách phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phù hợp với quy mô 

và hình thức sản xuất của Công Ty. Các chi phí này đƣợc phân bổ hợp lý cho từng loại 

hình sản xuất. Nhìn chung, loại hình sản xuất nào tốn nhiều chi phí nhân công trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung hơn thì tạo ra nhiều sản lƣợng điện hơn và ngƣợc lại loại hình sản 

xuất nào tốn ít chi phí hơn thì sản lƣợng điện tạo ra đƣợc ít hơn. 

Việc trích trƣớc chi phí sửa chữa lớn góp phần ổn định chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm. 

Viêc̣ lƣơc̣ bỏ phần hac̣h toán chi phí điêṇ tƣ ̣dùng trong hoaṭ đôṇg sản xuất -kinh doanh 

điêṇ taị công ty đa ̃giúp công tác tính toán giá thành đơn giản hơn ; giảm bớt đƣợc khối 

lƣơṇg công viêc̣ của kế toán trong kỳ sản xuất . 

Phƣơng pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho:  

Công ty đang sử dụng phƣơng pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập. Đây là 

phƣơng pháp phù hợp với điều kiện giá nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động nhƣ 

hiện nay. Nó giúp cho kế toán tính toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp một cách chính 

xác, cập nhật. Hơn nữa, kế toán Công Ty cũng khắc phục đƣợc nhƣợc điểm của phƣơng 

pháp này là tốn nhiều công sức bằng cách sử dụng sƣ ̣hỗ trợ của phần mềm kế toán . 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, công tác hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm của Công Ty còn bộc lộ một số tồn tại cần khắc phục. 

3.1.2 Nhƣợc điểm : 

Bộ máy và công tác kế toán : 

Số lƣợng nhân viên kế toán theo em là khá ít so với quy mô cũng nhƣ khối lƣợng công 

việc phát sinh tại công ty trong kỳ sản xuất kinh doanh. Điều này khiến cho một nhân 

viên kế toán phải kiêm nhiệm nhiều mảng dẫn đến sự quá tải trong công việc, làm giảm 

hiệu quả làm việc, không phát huy hết công suất làm việc của mỗi ngƣời. 
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Công ty phải tốn một khoản chi phí cho việc đào tạo nhân viên mới cho việc sử dụng 

phần mềm và làm quen với hoạt động kế toán có phần khác biệt với lý thuyết đƣợc giảng 

dạy trên ghế nhà trƣờng.  

Khối lƣợng công việc lớn, chủ yếu tập trung cuối tháng, nhân viên ít sẽ ít nhiều ảnh 

hƣởng đến thời gian hoàn thành báo cáo với tồng công ty. 

Khi hạch toán CP NVLTT và CP NCTT vào thẳng 154 tuy có phần lợi nhƣng cũng có 

phần hạn chế khi không thể theo dõi trực tiếp hai khoản mục này một cách rõ ràng. 

Việc chia tài khoàn thành các tiểu khoản để quản lý sẽ cụ thể hoá hơn nhƣng cũng vì thế 

mà phức tạp và khó nhớ hơn. Đối với nhân viên mới, sẽ phải tốn một khoảng thời gian để 

làm quen với hệ thống tài khoản này. 

Công ty không trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép hoặc ngừng sản xuất. 

Nhiều khoản chi phí công cụ dụng cụ công ty không phân bổ mà tính trực tiếp một lần 

vào chi phí sản xuất 
Phần mềm sử dụng : 

Hệ quản trị tài chính Fmis không phổ biến; chỉ sử dụng riêng cho hệ thống Tổng công ty 

điện lực Việt Nam. 

Phần mềm do Việt Nam viết. Trong quá trình hoạt động đôi lúc xảy ra trục trặc. Yêu cầu 

update; nâng cấp thƣờng xuyên. Trong quá trình update mọi hoạt động liên quan đều 

buộc phải ngƣng lại. Ảnh hƣởng đến mức độ liên tục của công việc. Vì vậy công ty đang 

hƣớng đến việc mua và sử dụng một phần mềm quản trị khác nhập từ nƣớc ngoài. Quá 

trình này đang đƣợc thảo luận và chờ phê duyệt. 

Hình thức kế toán trên máy : 

Việc ghi chép kế toán bằng phần mềm trên máy tính phải đối mặt với nguy cơ mất dữ 

liệu do vi rút khi dữ liệu đƣợc đồng bộ hoá toàn bộ trong tổng công ty từ Bắc chí Nam.  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 

Giá khí mua vào còn phụ thuộc vào lộ trình tăng giá của chính phủ. Từ năm 2016 mới áp 

dụng giá thị trƣờng. Điều này ảnh hƣởng khá nhiều đến chi phí sản xuất điện 

Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn tuy nhiên công ty chƣa theo dõi 

đƣợc cụ thể định mức tiêu hao cho từng nguyên vật liệu đầu vào. 

Việc áp dụng phƣơng pháp tính giá xuất kho NVL theo bình quân gia quyền liên hoàn 

nên chƣa phản ánh triệt để tình hình sử dụng NVL lãng phí hay tiết kiệm. 

Hoạt động sản xuất điện: 

Chi phí bỏ ra cho việc sửa chữa lớn hằng năm rất lớn. 

Lƣợng khí cung cấp cho các tổ máy đôi lúc không đủ so với nhu cầu nên công ty phải sử 

dụng thêm nhiên liệu dầu DO để vận hành, vì thế công ty không phát huy hết đƣợc công 

suất của các tổ máy. Việc sử dụng dầu DO trong công tác sản xuất điện sẽ tốn nhiều chi 

phí hơn sử dụng khí, vì vậy sản lƣợng điện sản xuất bằng dầu sẽ có giá thành cao hơn.  

Công ty không tự quyết định đƣợc số sản lƣợng do mình sản xuất ra mà phải phụ thuộc 

vào sự điều hành của trung tâm điều độ quốc gia A0, sự phù thuộc này ít nhiều làm cho 

Công Ty không ƣớc tính trƣớc đƣợc chi phí phát sinh và giá thành sản xuất trong kỳ. Sự 

điều hành của trung tâm điều độ quốc gia A0 sẽ phụ thuộc vào mùa trong năm ( mùa khô-

mùa mƣa) hay mùa cao điểm-mùa thấp điểm cho nhu cầu sử dụng điện của cả nƣớc. Các 

công ty điện nằm ở phần đỉnh biểu đồ phụ tải sẽ phải hoạt động hết công suất có thể để 



65 

 

phát điện “ phủ đỉnh” cho hệ thống điện quốc gia phục vụ cho nhu cầu cả nƣớc. Khi đó 

giữa phần nền và đỉnh của biểu đồ phụ tải sẽ có sự chênh lệch về giá thành điện lớn.  

3.2 Kiến nghị : 

Bộ máy kế toán : 

Tuyển thêm 1-2 nhân viên kế toán phục vụ cho công tác kế toán tại phòng Tài chính - kế 

toán. 

Tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chất lƣợng và hiệu quả công việc. 

Phần mềm sử dụng 

Tăng cƣờng hệ thống phòng chống virus cho máy tính và bảo mật dữ liệu công ty. 

Khi update chƣơng trình Fmis cần có lịch cụ thể và báo trƣớc để nhân viên sắp xếp công 

việc tránh tình trạng trì trệ công việc. 

Công tác kế toán :  

Hàng tháng Công ty đều phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tƣợng chịu chi phí riêng. 

Chi phí công cụ dụng cụ công ty không phân bổ mà tính trực tiếp một lần vào chi phí sản 

xuất. Mặc dù chi phí không nhiều nhƣng theo em Công ty nên phân bổ theo thời gian sử 

dụng để giảm giá thành cho 1KWh điện của tháng đó. 

Việc trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép hoặc ngừng sản xuất nhằm ổn định chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm phát sinh trong kỳ khi có sự ngừng sản xuất đột xuất hoặc có 

kế hoạch. 

Đối với dầu DO : 

Giá mua dầu DO: Hằng năm công ty ký hợp đồng với các đơn vị kinh doanh bán dầu cho 

công ty, việc xét chọn mua dầu sẽ đƣợc tổ chức chào giá cạnh tranh hàng tháng giữa các 

đơn vị. 

Nếu đơn vị nào có giá dầu chào thấp nhất và đạt yêu cầu chất lƣợng dầu thì công ty chọn 

đơn vị đó là đơn vị sẽ bán dầu cho công ty trong tháng đó khi công ty có nhu cầu cần 

mua. Cho nên có thể xem đây là phƣơng pháp tối ƣu. Tuy nhiên công ty cũng nên liên hệ 

thêm nhiều đơn vị cung cấp có năng lực cung cấp khác để có sự lựa chọn tối ƣu nhất. 

Đối với việc sử dụng nhiên liệu khí đốt để chạy máy : 

Nên áp dụng giá thị trƣờng nhằm kiểm soát đƣợc chi phí sản xuất bỏ ra trong kỳ hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

Ta thấy rằng việc sử dụng nhiên liệu khí đốt mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Tuy nhiên 

một hạn chế rất lớn không thể đƣa ra biện pháp chọn khí đốt để chạy máy thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất điện vì hiện nay để có đủ lƣợng khí dùng chạy máy phát điện còn phụ 

thuộc rất nhiều vào sự đầu tƣ thu gom khí của ngành dầu khí, nghĩa là lƣợng khí đƣợc 

cung cấp hiện tại rất hạn hẹp, thêm vào đó lƣợng khí không chỉ đƣợc cung cấp riêng cho 

Công ty mà còn đƣợc cung cấp cho công ty Nhiệt điện Phú Mỹ. 

Cho nên áp dụng phƣơng thức chọn nhiên liệu khí để SX điện nhằm mang lại hiệu quả 

kinh tế cao, giá rẻ, chất lƣợng thích hợp là một biện pháp tối ƣu tuy nhiên vẫn còn tùy 



66 

 

thuộc rất nhiều vào tình hình cung cấp của ngành dầu khí, và cũng là một bài học cho các 

nhà hoạch định chiến lƣợc ở cấp cao, phải phát triển công ty Nhiệt điện chạy khí đồng 

thời với phát triển hệ thống cung cấp khí đốt, tránh lãng phí nguồn vốn khi đã xây xong 

công ty điện nhƣng không có đủ khí để SX. 

Suất tiêu hao nhiên liệu : 

Việc giảm suất tiêu hao nhiên liệu góp phần rất lớn trong việc tiết kiệm chi phí sản xuất 

và làm giảm giá thành điện sản xuất. 

Để thực hiện tốt việc giảm suất tiêu hao nhiên liệu Công ty cần thực hiện tốt những việc 

sau: 

- Các tổ máy phải luôn đƣợc bảo dƣỡng tốt bằng cách thƣờng xuyên kiểm tra sửa chữa 

những bộ phận làm giảm công suất của máy. 

- Các máy luôn đƣợc vận hành đầy đủ công suất, tránh phải lên xuống máy thất thƣờng. 

Giảm thiểu tối đa số lần khởi động máy nhƣ vậy ta đã giảm đƣợc lƣợng dầu dùng cho 

khởi động mà không phát điện.  

- Công nhân vận hành, sửa chữa phải luôn học tập nâng cao tay nghề vận hành và sửa 

chữa máy. 

Về nâng cao chất lƣợng quản lý thiết bị điện :  

Trong hệ thống điện của quốc gia thì nguồn phát điện rất quan trọng, nguồn phát phải ổn 

định, luôn đáp ứng việc cung cấp điện khi ngƣời tiêu dùng có nhu cầu. Muốn đạt đƣợc 

điều đó thì các thiết bị máy móc của công ty phải luôn ở tình trạng lúc nào cũng sẳn sàng 

hoạt động tốt, năng lực máy chạy tốt sẽ đảm bảo tình hình sản xuất. Vì vậy phân tích tình 

hình sử dụng năng lực của thiết bị để đánh giá trình độ sử dụng, bảo trì và quản lý thiết bị 

của Công ty nhằm đánh giá để có biện pháp thích hợp nâng cao năng lực sử dụng của 

máy móc mà công ty hiện có. Muốn đạt đƣợc điều này thì: 

- Lực lƣợng công nhân sửa chữa phải đáp ứng công tác sửa chữa thiết bị nhanh và chất 

lƣợng tốt nhất khi có hƣ hỏng hay có sự cố xảy ra. 

- Công ty phải có kế hoạch sửa chữa lớn đúng thời gian vận hành máy mà nhà thiết kế 

khuyến cáo. Trong sửa chữa lớn phải thay thế các thiết bị đúng với tuổi thọ cho phép để 

tránh sự cố bất thƣờng xảy ra. 

- Lực lƣợng vận hành phải nắm vững quy trình vận hành sao cho an toàn, liên tục, kinh 

tế… tránh sai sót, không để xảy ra sự cố chủ quan cũng là một cách thiết thực tăng năng 

lực sản xuất của  thiết bị. 

Về chi phí sửa chữa lớn : 

Sửa chữa lớn là công việc tháo mở kiểm tra, vệ sinh bảo dƣỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh 

phục hồi chức năng và chất lƣợng toàn bộ các bộ phận của máy móc thiết bị hoặc những 
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hạng mục công trình nhà xƣởng. Công tác sửa chữa lớn phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo 

phục hồi trạng thái hoàn hảo, độ tin cậy, an toàn, kỹ thuật và kinh tế. 

Đối với công tác sửa chữa lớn tại công ty tập trung chủ yếu vào 8 tổ máy phát điện, chi 

phí mỗi lần sửa chữa rất lớn. Khi sửa chữa lớn thì bộ phận giám định công việc sửa chữa 

lớn là rất quan trọng, chính từ khâu này sẽ xác định kỹ từng bộ phận trƣớc và sau khi sửa 

sau cho đảm bảo chất lƣợng và kinh tế trong sửa chữa. 

Để có biện pháp giảm chi phí thích hợp và thỏa đáng đối với tình hình sửa chữa lớn và 

sửa chữa thƣờng xuyên theo em Công ty nên:  

- Cần xem xét những vật tƣ, thiết bị nhằm phục vụ cho việc sửa chữa lớn và sửa chữa 

thƣờng xuyên nên mua từ nguồn cung cấp nào (trong nƣớc hay ngoài nƣớc) để vừa đảm 

bảo chất lƣợng công tác sửa chữa vừa đảm bảo chi phí thấp. 

- Vật liệu phải đáp ứng kịp thời cho công tác sửa chữa thƣờng xuyên đột biến và để 

không ảnh hƣởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện đồng thời không phải 

tốn nhiều chi phí lƣu kho, cụ thể nhƣ: 

+ Tính toán về lƣợng đặt hàng kinh tế tối ƣu để chi phí lƣu kho thấp nhất 

+ Nên yêu cầu cung cấp theo phƣơng thức nào, chẳng hạn nhƣ cung cấp theo lô (cần lô 

nào cung cấp lô đó), hay áp dụng phƣơng thức cân đối theo từng bộ phận thời gian… để 

tổng chi phí về hàng tồn kho đạt giá trị thấp nhất. 

- Nên lập kế hoạch chi tiết về tình hình chi tiêu sửa chữa nhằm đối chiếu, tìm ra đƣợc 

việc tồn tại những khoản chi không hợp lý hoặc những khoản lãng phí vật liệu… 

- Cần đào tạo những kỹ sƣ, công nhân có tay nghề giỏi để thực hiện việc sửa chữa lớn. 

Xem xét giữa chi phí mời chuyên gia nƣớc ngoài và chi phí đào tạo (tại chỗ hoặc gửi đi 

tu nghiệp) mức chênh lệch nhƣ thế nào, tính chất đảm bảo và hoàn thành công việc sửa 

chữa ra sao để có biện pháp thích hợp xét về lâu dài. 
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KẾT LUẬN 

Do mang tính chất phục vụ và sản xuất liên kết trong mạng lƣới điện quốc gia, nên trong 

công tác điều hành sản xuất Công ty phải phụ thuộc vào sự huy động theo phƣơng thức 

của điều độ Quốc gia. Qua kết quả sản xuất chúng ta nhận thấy việc tổ chức và chỉ đạo 

sản xuất của Công ty trong các năm qua đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo 

đúng kế hoạch của Tập đoàn điện lực Việt Nam, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, chế 

độ tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện tốt bộ luật lao động. 

Đạt đƣợc thành tích trên là do lãnh đạo Công ty đã đề ra những biện pháp tổ chức phù 

hợp, xây dựng hoàn thiện bộ máy quản lý, chú trọng công tác đào tạo, bồi huấn cho công 

nhân để nắm bắt kịp thời kỹ thuật mới, quan tâm công tác duy tu, bảo dƣỡng máy móc 

thiết bị nên đã đảm bảo máy móc thiết bị vận hành ổn định, phát công suất cao, suất tiêu 

hao nhiên liệu giảm, góp phần đáng kể vào việc hạ giá thành sản phẩm; Thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế và nhiệm vụ chính trị của Công ty. 

Do thời gian thực tập hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp nên chuyên đề này sẽ không tránh 

khỏi những sai sót, những nhận định còn mang tính lý thuyết. Mong đƣợc sự góp ý của 

Quý cơ quan và THS.Thái Trần Vân Hạnh – Giảng viên hƣớng dẫn để bài khóa luận này 

hoàn thiện hơn. 

         Em chân thành cảm ơn! 
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  

 

ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU Mẫu số 02-VT  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA XUẤT KHO SỐ: 12141060013  

---------------------------------------------------                  Ngày lập phiếu:11/12/2014                           ……………. 

 

Họ và tên ngƣời nhận: PHẠM VỸ HỮU NHÂN-Địa chỉ BP: PXSX  

Lý do xuất kho: Hoá chất phụ gia. 

Xuất tại : Kho nguyên vật liệu 

STT MÃ VT Tên nhãn 

hiệu, quy 

cách vật tƣ 

Đvt Số lƣợng Đơn 

giá 

Thành tiền Tài khoản 

    Yêu cầu Thực 

xuất 

  NỢ CÓ 

1 89142310 Hoá chất 

phụ gia 

lít 40 40 73 750 2 950 000 154114 1522 

Tổng cộng( bằng số)                                                                                                      2 950 000 

Tổng giá trị xuất ( viết bằng chữ): Hai triêụ chín trăm năm mƣơi nghìn đồng 

        Ngày 11 tháng 12 năm 2014 

TP VẬT TƢ  Ngƣời nhận hàng         Thủ kho 

( ký, họ tên)  ( ký, họ tên)         (ký, họ tên)   
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA tiền mặt   SỐ: 121485   số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:26/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 6271147                                                         TK CÓ: 1111                                            Số tiền: 950 000 

 

Họ và tên ngƣời nhận: PHẠM VŨ HỮU NHÂN 

Địa chỉ: PXĐ 

Lý do chi: Thanh toán tiền quấn cuộn dây motuer, cuộn dây trip GT7  

Số tiền: 950 000 

Viết bằng chữ: chin trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn. 

Kèm theo………………( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): chin trăm năm mƣơi nghìn đồng chẵn. 

                        Ngày 26 tháng 12 năm 2014 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu   Ngƣời nhận                     Thủ quỹ 

( ký, họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên)   (ký, họ tên)                      (ký, họ tên)   
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU Mẫu số 02-VT  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA XUẤT KHO SỐ: 12141060001  

---------------------------------------------------                  Ngày lập phiếu:02/12/2014                           ……………. 

 

Họ và tên ngƣời nhận: NGUYỄN TRÍ DŨNG-Địa chỉ BP: VT  

Lý do xuất kho: xuất bốc hơi hao hụt tháng 11/2014  

Xuất tại : Kho nguyên vật liệu 

STT MÃ VT Tên nhãn hiệu, 

quy cách vật 

tƣ 

Đvt Số lƣợng Đơn 

giá 

Thành tiền Tài khoản 

    Yêu cầu Thực 

xuất 

  NỢ CÓ 

1 89142100 Dầu D.O xuất 

bốc hơi hao 

hụt tháng 

11/2014 

lít 266 266 18 410 4 897 117 6271149 1522 

Tổng cộng( bằng số)                                                                                                      4 897 117 

Tổng giá trị xuất ( viết bằng chữ): Bốn triệu tám trăm chin mƣơi bảy nghìn một trăm mƣời bảy đồng 

    Ngày 02 tháng 12 năm 2014 

TP VẬT TƢ  Ngƣời nhận hàng   Thủ kho 

( ký, họ tên)  ( ký, họ tên)   (ký, họ tên)   
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU Mẫu số 02-VT  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA XUẤT KHO SỐ: 12141060292  

---------------------------------------------------                  Ngày lập phiếu:31/12/2014                           ……………. 

 

Họ và tên ngƣời nhận: LÊ THÀNH TRUNG-Địa chỉ BP: C2  

Lý do xuất kho: xuất dùng cho PX 

Xuất tại : Kho công cụ dụng cụ 

STT MÃ VT Tên nhãn 

hiệu, quy cách 

vật tƣ 

Đvt Số lƣợng Đơn giá Thành 

tiền 

Tài khoản 

    Yêu cầu Thực 

xuất 

  NỢ CÓ 

1 86040123 Dụng cụ đồ 

nghề (056/11) 

cái 1 1 400 000 400 000 6271173 153 

Tổng cộng( bằng số)                                                                                                  400 000 

Tổng giá trị xuất ( viết bằng chữ): Bốn trăm nghìn đồng chẵn. 

    Ngày 31tháng 12 năm 2014 

TP VẬT TƢ  Ngƣời nhận hàng   Thủ kho 

( ký, họ tên)       ( ký, họ tên)                 (ký, họ tên) 
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA NGÂN HÀNG SỐ: 120846  số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:26/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 6271177                                                         TK CÓ: 112                                            Số tiền: 25 160 000 

  

Họ và tên ngƣời nhận: Doanh nghiệp tƣ nhân Lan Định 

Địa chỉ:  

Lý do chi: thanh toán tiền s/c PXCN theo HĐ số 01/HĐDV-PXC-12/2014(15/12/2014) HĐ số 18 (25/12/2014) 

Số tiền: 25 160 000 

Viết bằng chữ: hai mƣơi lăm triệu một trăm sáu mƣơi nghìn đồng chẵn. 

Kèm theo HĐ số 18 (25/12/2014)( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): Hai mƣơi lăm triệu một trăm sáu mƣơi nghìn đồng chẵn. 

    Ngày 26 tháng 12 năm 2014 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận Thủ quỹ 

( ký, họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)   

 

 

 

 

\ 
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU Mẫu số 02-VT  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA XUẤT KHO SỐ: 12141060215  

---------------------------------------------------                  Ngày lập phiếu:27/12/2014                           ……………. 

 

Họ và tên ngƣời nhận: LÊ THÀNH TRUNG-Địa chỉ BP: C2  

Lý do xuất kho: châm thêm nhớt ACC 306-2(227/12)  

Xuất tại : Kho nguyên vật liệu 

STT MÃ VT Tên nhãn hiệu, quy 

cách vật tƣ 

Đvt Số lƣợng Đơn giá Thành 

tiền 

Tài khoản 

    Yêu cầu Thực 

xuất 

  NỢ CÓ 

1 89040100 Nhớt ACC 306-2 

(227/12) 

lít 1 1 80 000 80 000 6271179 1522 

Tổng cộng( bằng số)                                                                                                      80 000 

Tổng giá trị xuất ( viết bằng chữ): Tám mƣơi nghìn đồng chẵn. 

                                               Ngày 27 tháng 12 năm 2014 

TP VẬT TƢ  Ngƣời nhận hàng                                            Thủ kho 

( ký, họ tên)       ( ký, họ tên)                            (ký, họ tên) 
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU Mẫu số 02-VT  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA XUẤT KHO SỐ: 12141060341  

---------------------------------------------------                  Ngày lập phiếu:31/12/2014                           ……………. 

 

Họ và tên ngƣời nhận: LÊ THỊ TÂM-Địa chỉ BP: CNTT 

Lý do xuất kho: xuất dùng cho văn phòng 

Xuất tại : Kho công cụ dụng cụ 

STT MÃ VT Tên nhãn hiệu, 

quy cách vật tƣ 

Đvt Số lƣợng Đơn giá Thành 

tiền 

Tài khoản 

    Yêu cầu Thực 

xuất 

  NỢ CÓ 

1 86040126 ĐỒ DÙNG 

VĂN PHÒNG 

(075/12) 

cái 2 2 400 000 800 000 6423 153 

Tổng cộng( bằng số)                                                                                                  800 000 

Tổng giá trị xuất ( viết bằng chữ): Tám trăm nghìn đồng chẵn. 

                                                       Ngày 31tháng 12 năm 2014 

TP VẬT TƢ  Ngƣời nhận hàng                                                      Thủ kho 

( ký, họ tên)  ( ký, họ tên)                                                     (ký, họ tên) 
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA Tiền mặt   SỐ: 121401   số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:08/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 3338                                                         TK CÓ: 1111                                            Số tiền: 1 889 106 

 

Họ và tên ngƣời nhận: NGUYỄN VĂN KỲ 

Địa chỉ: PXC 

Lý do chi: Thanh toán lệ phí qua đƣờng  

Số tiền: 1 889 106 

Viết bằng chữ: một triệu tám trăm tám mƣơi chin nghìn một trăm lẻ sáu đồng. 

Kèm theo………………( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): một triệu tám trăm tám mƣơi chin nghìn một trăm lẻ sáu đồng  

     

    Ngày 08 tháng 12 năm 2014 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận Thủ quỹ 

( ký, họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)  
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA Tiền mặt  SỐ: 121472   số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:26/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 6427                                                         TK CÓ: 1111                                            Số tiền: 696 326 

 

Họ và tên ngƣời nhận: TẠ THỊ LAN 

Địa chỉ: Văn phòng 

Lý do chi: thanh toán tiền ĐTDĐ T11/2014 cho CT HĐQT, TGĐ Nguyễn Thế Trịnh; Trịnh Tƣờng An  

Số tiền: 696 326 

Viết bằng chữ: sáu trăm chin mƣơi sáu nghìn ba trăm hai mƣơi sáu đồng . 

Kèm theo………………( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): sáu trăm chin mƣơi sáu nghìn ba trăm hai mƣơi sáu đồng. 

      

                                                                                                                                          Ngày 26 tháng 12 năm 2014 

 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận Thủ quỹ 

( ký, họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)   
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA Tiền mặt SỐ: 121405   số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:10/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 6428                                                         TK CÓ: 1111                                            Số tiền: 4 545 455 

 

Họ và tên ngƣời nhận: ĐỒNG KIM TRANG 

Địa chỉ: PKTh 

Lý do chi: thanh toán tiền tiếp khách công ty truyền tải điện 4  

Số tiền: 4 545 455 

Viết bằng chữ: Bốn triệu năm trăm bốn mƣơi lăm nghìn bốn trăm năm mƣơi lăm đồng.  

Kèm theo………………( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): Bốn triệu năm trăm bốn mƣơi lăm nghìn bốn trăm năm mƣơi lăm đồng.    

    Ngày 10 tháng 12 năm 2014 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận Thủ quỹ 

( ký, họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)   
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ĐƠN VỊ: CTY CP NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA PHIẾU CHI Mẫu số 02-TT QĐ  

ĐỊA CHỈ: P.LONG HƢƠNG-TP BÀ RỊA Tiền mặt SỐ: 121401   số 15/2006/QD-BTC 

       Ngày 20/03/2006 

       Của bộ Tài chính 

---------------------------------------------------                  Ngày:08/12/2014                                        ------------------- 

TK NỢ : 6429                                                         TK CÓ: 1111                                            Số tiền: 50 000 

 

Họ và tên ngƣời nhận: NGUYỄN VĂN KỲ 

Địa chỉ: PXC 

Lý do chi: Vá xe 7305 

Số tiền: 50 000 

Viết bằng chữ: Năm mƣơi nghìn đồng chẳn . 

Kèm theo………………( chứng từ gốc) 

Đã nhận đủ số tiền( viết bằng chữ): Năm mƣơi nghìn đồng chẵn. 

    Ngày 08 tháng 12 năm 2014 

Tổng giám đốc Kế toán trƣởng Ngƣời lập phiếu Ngƣời nhận Thủ quỹ 

( ký, họ tên)                         (ký,họ tên) (ký, họ tên) ( ký, họ tên)    
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